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	Mã phách:

	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
	Giám khảo 3


                                                                             Hải Phòng, tháng 4 năm 2022
I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
	STT
	SMT
	Mục tiêu chủ đề
	Nguồn
	Nội dung chủ đề


	Nguồn
	Hoạt động chủ đề


	Phạm vi thực hiện


	Địa điểm tổ chức


	CHỦ ĐỀ: 
"QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh 1
	Nhánh  2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hải Phòng quê em
	Thứ
	Hải Phòng quê em
	Thứ
	Đất nước Việt Nam
	Thứ
	Thủ đô Hà Nội
	Thứ

	 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	#
	 
	#
	 

	A. Phát triển vận động
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	#
	 
	#
	 

	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	#
	 
	#
	 

	1
	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	KQMĐ
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	TLHD
	Bài 11: 
+ Bài tập phát triển chung
- Hô hấp: Thổi bóng 
- Tay: Đưa tay ra trước, đánh chéo tay lên cao, dang ngang 
- Lưng, bụng:Cúi về trước vặn mình sang hai bên lắc tay 
- Chân: Bước chân sang ngang, đá chân phía trước
- Bật: Tách chụm
	Lớp  
	 Sân trường 
	TDS
	 
	TDS
	 
	TDS
	 
	TDS
	 

	
	
	
	
	
	
	Dân vũ : Việt Nam đánh bay Corona
	Khối
	 Sân trường 
	TDS
	 
	TDS
	 
	TDS
	 
	TDS
	 

	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	#
	 
	#
	 

	* Vận động: đi
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	#
	 
	#
	 

	2
	4
	Biết ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	KQMĐ
	Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	KQMĐ
	Tiết học : Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m 
	Lớp 
	 Sân trường 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Ai ném- bắt bóng giỏi  
	Lớp 
	 Sân trường 
	 
	 
	 
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Chuyền bóng trên bãi cát   
	Lớp 
	 Sân trường 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐNT
	 

	2
	4
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trên dây dài 3-4m đặt trên sàn
	NDCT
	Đi trên dây dài 3-4 m đặt trên mặt sàn 
	NDCT
	Tiết học: Đi trên dây
	Lớp 
	Phòng thể chất  
	 
	 
	HĐH
	T2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Biểu diễn xiếc trên dây
	Lớp 
	Lớp  
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Ai đi trên dây giỏi nhất 
	Lớp 
	 Sân trường 
	HĐNT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	15
	Bền bỉ, dẻo dai, duy trì tốc độ chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	BC
	Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	BC
	 Trò chơi:  Chạy tiếp sức 150m chuyền vật về đích.
	Lớp 
	 Sân trường 
	 
	 
	HĐNT
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Chạy 150m truyền tin cho đồng đội 
	Lớp 
	 Sân trường 
	HĐNT
	 
	 
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	4
	17
	Đá trúng được một quả bóng đang lăn
	ĐP
	Đá bóng lăn
	ĐP
	 Trò chơi: Cầu thủ nhí tài ba
	Lớp 
	 Sân trường 
	 
	 
	HĐNT
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Quả bóng vàng lớp 5 tuổi B
	Lớp 
	 Sân trường 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐNT
	 

	5
	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	#
	 
	#
	 

	5
	18
	Thể hiện sự dẻo dai, khả năng phối hợp nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m không chệch ra ngoài
	NDCT
	Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m
	NDCT
	Tiết học: Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m
	Lớp
	Phòng thể chất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐH
	T2 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Chiến sĩ đặc công giỏi
	Lớp 
	 Phòng thể chất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐNT
	 

	6
	26
	Biết ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	KQMĐ
	Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m
	BC
	Tiết học : Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m 
	Lớp
	Sân trường 
	 
	 
	 
	 
	HĐH
	T2
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Ai ném   ném- bắt bóng giỏi  
	Lớp
	Sân trường 
	 
	 
	 
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Chuyền bóng trên bãi cát   
	Lớp
	Sân trường 
	 
	 
	 
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	7
	45
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	ĐP
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	ĐP
	Trò chuyện cách sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	Lớp  
	Lớp học  
	ĐTT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Làm Album các danh lam thắng cảnh, lễ hội, địa điểm công cộng, nghề truyền thống Hải Phòng 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Làm sổ tay các món ăn đặc sản Hải Phòng 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Làm Album Móm ngon ba miền 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Làm sách chuyện sáng tạo về Thủ đô Hà Nội 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	
	Làm cẩm nang du lịch
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	8
	48
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	NDCT
	Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	NDCT
	Tiết học: Làm cơm cuộn hải sản 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐH
	 T2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Cửa hàng đặc sản Hải Phòng 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐG
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Quán bánh đa cua ngon Hải Phòng
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐG
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Vua đầu bếp nhí 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau
	NDCT
	Trò chuyện về cách chế biến một số món ăn sáng, phổ biến của Hải Phòng: Bánh mỳ kẹp, bánh bèo,  bún cá
	Lớp  
	Lớp học  
	ĐTT
	 
	 VS-AN
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện về hương vị và cách chế biến một số món ăn vặt ở các vùng miền: bún thang, xôi cốm, bánh đa cua
	
	
	VS-AN
	
	VS-AN
	
	VS-AN
	
	VS-AN
	

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện về các món ăn, cách chế biến  các món ăn từ hải sản trong trường mầm non: Tôm, cá, lươn
	Lớp  
	Lớp học  
	VS-AN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện về các món ăn, cách chế biến  các món ăn từ thịt: Thịt gà, thịt bò, thịt lợn
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	VS-AN
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Quan sát vườn rau của trường ,Trò chuyện về các món ăn, cách chế biến  các món ăn từ rau tại trường
	Lớp  
	Sân trường   
	HĐNT
	 
	 
	 
	VS-AN
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Tháp dinh dưỡng phong phú
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	VS-AN
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Gắn hình ảnh thực phẩm và cách chế biến thông thường 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VS-AN
	 

	 
	 
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	 
	 
	#
	 

	 
	 
	* Thời tiết, mùa
	 
	 
	 
	 
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	 
	 
	#
	 

	9
	88
	Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống
	KQMĐ
	Đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống
	NDCT
	Dự án Steam: Làm quạt chạy bằng năng lượng gió 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐH
	T3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện: Đặc điểm khí hậu nổi bật của các mùa trong năm tại Hải Phòng
	Lớp  
	Lớp học  
	ĐTT
	 
	ĐTT
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện: Đặc điểm khí hậu nổi bật của các mùa trong năm tại Thủ đô
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện: Đặc điểm khí hậu nổi bật của các mùa trong năm của 3 miền Bắc, Trung, Nam  trong cả nước
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Xem video Thời tiết bốn mùa trong năm   của Việt Nam  
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Nêu ý tưởng cải thiện môi trường và khí hậu tại Hải Phòng, và đất nước Việt Nam 
	Lớp  
	Lớp học  
	VS-AN
	 
	ĐTT
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Chọn hình ảnh phù hợp với thời tiết các mùa trong năm
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Bé lựa chọn trang phục phù hợp với hợp các mùa trong năm
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	
	QBé góp phần  trồng cây xanh lấy bóng mát cho Thành Phố 
	Lớp  
	Sân trường   
	 
	 
	HĐNT
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	 
	 
	#
	 

	
	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	 
	 
	#
	 

	10
	101
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	KQMĐ 
	So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau 
	KQMĐ
	Tiết học: So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐH
	 T5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi:  Chiếc hộp nào có nhiều đồ chơi nhất 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Đổ xúc sắc, ai thắng được nhiều đồ chơi nhất 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	
	
	 Trò chơi: Ai nhiều hơn, ai ít nhất
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	11
	105
	Có một số hiểu biết về tiền Việt Nam. Nhận biết được mục đích của tiền trong cuộc sống (để mua thức ăn, đồ chơi,…)
	ĐP
	Tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, mệnh giá, cách sử dụng)
	ĐP
	Trò chuyện: Tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, hình ảnh, mệnh giá, cách sử dụng)
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Lựa chọn hình ảnh tương ứng với mệnh giá trên đồng tiền Việt Nam 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	4. So sánh , đo lường
	 
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	 
	 
	#
	 

	12
	110
	Biết thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản (VD: biểu đồ về thời tiết, chiều cao cây,)
	ĐP
	 Thu thập thông tin 
	ĐP
	Trò chuyện:
-  Xác định vị trí của Thành phố Hải Phòng thân yêu trên bản đồ Việt Nam. 
	Lớp  
	Lớp học  
	ĐTT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Giới thiệu bản đồ Hải Phòng
	Lớp  
	Sân trường   
	 
	 
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Giới thiệu bản đồ Việt Nam 
	Lớp  
	Sân trường   
	 
	 
	 
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 Trò chuyện: Tìm hiểu vị trí địa lý, trên bản đồ của 3 Miền: Bắc, Trung, Nam của đất nước Việt Nam  
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện: Xác định vị trí của của Thủ đô Hà Nội  trên bản đồ  Việt Nam 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Lắp ghép bản đồ Việt Nam 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện:  Về một số tỉnh thành nổi bật của 3 miền. Các đặc trưng tiêu biểu về khí hậu, con người, giọng nói, món ăn, sản phẩm, địa điểm du lịch nổi tiếng của một số tỉnh, thành phố.
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: 3 miền và các tỉnh thành phố tiêu biểu, địa điểm du lịch  nổi tiếng của nơi đó. 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản
	ĐP
	Trò chơi: Tạo biểu đồ số lượng các tỉnh thành của 3 miển Bắc, Trung , Nam
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Tạo biểu đồ các danh lam thắng cảnh của 3 miển Bắc, Trung , Nam
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Tạo biểu đồ thời tiết các mùa trong năm 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	 
	C. Khám phá xã hội 
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	 
	 
	#
	 

	
	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng 
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	 
	 
	#
	 

	13
	124
	Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống
	KQMĐ
	Một số địa điểm công cộng gần gũi 
	NDCT
	Trò chuyện: Một số địa điểm công cộng nổi tiếng của Hải Phòng: Dải Vườn hoa trung tâm, cung văn thiếu nhi thành Phố, Vườn trẻ,  Cung văn hoá hữu Nghị Việt Tiệp, Nhà Triển lãm Thành Phố. Hồ Quần Ngựa, Nhà sách Tiền Phong …
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện với trẻ về quận, huyện nơi gia đình bé đang sinh sống trường bé đang học ở Hải Phòng 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	ĐTT
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Ghép chữ thành thông điệp của thành phố tại những địa điểm công cộng 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Đồ chữ tên các địa điểm công cộng của thành phố Hải Phòng
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi:  Dán hình ảnh theo tên và lựa chọn hình ảnh các hoạt động tại  các địa điểm công cộng của Thành phố 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	 
	 
	#
	 

	14
	125
	Biết được một số nghề truyền thống của địa phương. Nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. 
	NDCT
	Nghề truyền thống của địa phương. Đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. 
	NDCT
	Trò chuyện: Về một số nghề truyền thống ở Hải Phòng: Vận tải cảng biển  Nghề đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản, nghề dịch vụ vận tải Cảng biển, nghề làm nước Mắm Cát Hải, Nghề, làm bánh đa cua, nghề tạc tượng Bảo Hà- Vĩnh Bảo, nghề làm đồ gỗ Kha Lâm- Kiến An, nghề làm chiếu cói Lật Dương- Tiên Lãng. 
	Lớp  
	Lớp học  
	ĐTT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Tìm lựa chọn hình ảnh, sao chép tên các nghề truyền thống tại Hải Phòng 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện về các địa điểm nổi tiếng của Hà Nội: Quảng trường Ba đình, lăng Bác Hồ, Hồ Gươm, chùa Một Cột, văn Miếu quốc tử giám, Cột cờ Hà Nội, Hồ Tây…
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	 

	
	
	
	
	
	
	Giới thiệu: Về một số nghề truyền thống ở Thủ đô Hà Nội: Nghề làm gốm Bát Tràng, Nghề dệt lụa Vạn Phúc, nghề làm nón Chuông, Nghề làm quạt Chàng Sơn, nghề Đúc Đồng ngũ Xá, nghề kim hoàn Định Công, nghề thêu ren Quất Động…
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Tìm hình ảnh, sao chép tên  các nghề truyền thống tại Hải Phòng 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Tìm hiểu về nghề làm bánh đa cua Tân Tiến- Hải Phòng
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Làm Album các nghề truyền thống tại Hải Phòng 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi:  Quán bánh đa cua ngon Hải Phòng 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Vẽ, cắt, đóng gói đặc sản Cát Bà, Đồ Sơn: Cá thu một nắng, tôm, mực khô, chả cá...
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Quán bánh mỳ cay, dừa dầm Hải Phòng 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Đóng chai, dán nhãn nước mắm Cát Hải  
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Cửa hàng đặc sản Hải Phòng 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Quán ngon Hà Nội 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Cửa hàng đặc sản Hà Nội 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Bé làm xôi cốm 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện: Tìm hiểu về dịch vụ du lịch Hải Phòng tại các khu du lịch nổi tiếng: Bãi tắm Cát Bà, Đồ Sơn, khu đền nhà Mạc, Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	 
	 
	#
	 

	15
	126
	
Kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	NDCT
	Tên và nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	NDCT
	Tiết học: Hải Phòng quê em
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 T3
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Tiết học: Thủ đô Hà Nội thân yêu 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐH
	 T4

	
	
	
	
	
	
	Tiết học: Đất nước Việt Nam của em 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐH
	 T3
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Giới thiệu với trẻ về tên Quốc hiệu Việt Nam, Quốc huy, Quốc ca, quốc phục, Quốc hoa của đất nước, một số dân tộc anh em. 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Tìm hiểu về một số dân tộc anh em và trang phục truyền thống của một số dân tộc của đất nước Việt Nam 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện về ngày Quốc Khánh 2/9
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Giới thiệu biểu tượng của Thành phố Hải Phòng 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	HĐNT
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện: Các lễ hội truyền thống, địa điểm du lịch nổi tiếng Hải Phòng
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	HĐNT
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Tìm biểu tượng, danh lam thắng cảnh đặc trưng của Hải Phòng truyền 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện về các món ăn nổi tiếng của Hà Nội: Bún thang, Phở Hà Nội, Phỏ Cuốn, cốm, Xôi cốm, chả cá Lã vọng…
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện về các địa điểm nổi tiếng của Hà Nội: Quảng trường Ba đình, lăng Bác Hồ, Hồ Gươm, chùa Một Cột, văn Miếu quốc tử giám, Cột cờ Hà Nội, Hồ Tây…
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Lựa chọn trang phục phù hợp với một số dân tộc trên đất nước Việt Nam 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Lựa chọn các địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam tương ứng với ba miền Bắc, Trung, Nam của Tổ Quốc
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Chọn các sản phẩm truyền thống đặc trưng của Hải Phòng 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Chọn các món ăn nổi tiếng của Hải Phòng: bánh đa cua, nem cua bể, bánh bèo, bánh mỳ que cay, lẩu cua đồng, bánh đúc tàu, ốc luộc, giá bể xào, bún cá cay... 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Sắp xếp các món ăn nổi tiếng của Việt Nam trên thế giới theo ba miền: Bắc, Trung Nam
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Các sản phẩm truyền thống nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội và cả nước 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	
	- Làm Album các danh lam thắng cảnh, lễ hội, các món ăn nổi tiếng của Hải Phòng và cả nước  
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐG
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	
	 -  Xây dựng dải vườn hoa trung tâm thành phố.
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Xây hội chợ ẩm thực Hải Phòng
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Dựng trại 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Xây Lăng Bác Hồ 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	 
	127
	Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội 
(MTBS-ĐP )
	NDCT

 

 
	Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội truyền thống tại Hải Phòng . 
(MTBS-ĐP )
	NDCT
	Trò chuyện: Các lễ hội truyền thống,  nổi tiếng Hải Phòng
	Lớp  
	Sân trường  
	 
	 
	HĐNT
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện về ngày Giải phóng Hải Phòng 13/5, lễ hội Hoa phượng đỏ và kế hoạch tổ chức lễ hội " Hoa Phượng đỏ" 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Tập, biểu diễn tiết mục chào mừng lễ hội hoa phượng đỏ, ca ngợi đất nước Việt Nam, hướng về Thủ đô yêu dấu 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐC
	 
	HĐC
	 
	HĐC
	 
	HĐG
	 

	16
	128
	Nhận biết, phân biệt được quốc kì, cách chào hỏi đặc trưng của  3-5 quốc gia
	ĐP
	Nhận biết, nói được đặc điểm, ý nghĩa cờ Tổ quốc ( Quốc kỳ)  Việt Nam. Phân biệt được quốc kỳ Việt Nam với một số nước.
	ĐP
	Trò chuyện: Để trẻ nhận biết, bước đầu hiểu ý nghĩa cờ Tổ quốc Việt Nam. Phân biệt với cờ của một số quốc gia khác ( Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ)  
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Vẽ cờ tổ quốc Việt Nam
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Làm dây cờ tổ quốc trang trí lớp 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Cách chào hỏi đặc trưng  của  3-5 quốc gia
	Đp
	HĐG: Đóng kịch cách chào hỏi đặc trưng của người Việt Nam và một số quốc gia khác: Nhật, Thái Lan, Anh, Mỹ 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐC
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	 
	 
	#
	 

	182
	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	 
	 
	 
	 
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	 
	 
	#
	 

	17
	140
	Biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	KQMĐ
	Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	NDCT
	Tiết học: Nghe kể truyện:"Sự tích Hồ Gươm" ( Rèn kĩ năng nghe, hiểu và sử dụng câu so sánh)
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐH
	T4 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Sắp xếp tranh theo trình tự câu truyện và kể lại chuyện theo tranh: Sự tích Hồ Gươm
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Ôn lại chuyện: Sự tích Hồ Gươm
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	18
	142
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	Đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	NDCT
	 Tiết học: Đọc diễn cảm bài thơ: Bến cảng Hải Phòng  
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 T4
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Sắp xếp thứ tự hình ảnh minh họa nội dung bài thơ và biểu diễn, đọc diễn cảm bài thơ Bến cảng Hải Phòng  
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Ôn bài thơ:  Bến cảng Hải Phòng   
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	143
	Trẻ kể lại được nội dung chuyện/sự việc đã được nghe theo trình tự nhất định
	KQMĐ
	Kể lại chuyện/ sự việc đã được nghe theo trình tự
	NDCT
	Tiết học: Kể lại chuyện: Sự tích Hồ Gươm (Rèn kĩ năng  sử dụng câu so sánh)
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐH
	 T6

	
	
	
	
	
	
	Biểu diễn rối tay: Sự tích Hồ Gươm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	
	Đóng kịch: Sự tích Hồ Gươm
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	20
	156
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa

Làm quen một số từ mới tiếng Anh theo chủ đề ( MTBS- ĐP) 
	KQMĐ
	Nhận dạng các chữ cái "V, R" trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa

Làm quen một số từ mới tiếng Anh theo chủ đề ( MTBS- ĐP)
	NDCT
	Tiết học: Làm quen chữ cái "v, r" thuộc nhánh " Hải Phòng quê em) 
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐH
	T4 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Tiết học: Trò chơi  chữ cái "v, r" thuộc nhánh Thủ đô Hà Nội 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐH
	 T3

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi : Ôn chữ cái và tô màu, trang trí chữ cái rỗng v, r bằng các nguyên vật liệu
	Lớp  
	Lớp học  
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Các trò chơi với chữ cái " v, r": Ong tìm chữ, kính lúp tìm chữ, nối chữ thành tranh, tìm chữ trong bài thơ 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Vẽ chữ cái v, r bằng phấn trên sân
	Lớp  
	 Sân trường 
	HĐNT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Tìm lá xếp chữ cái, v, r 
	Lớp  
	 Sân trường 
	HĐNT
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Tìm chữ cái v, r trong sân trường
	Lớp  
	 Sân trường 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐNT
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Tìm chữ cái v, r trong sân trường
	Lớp  
	 Sân trường 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐNT
	

	
	
	
	
	
	
	Chơi trên giáo cụ Montesseri

Các trò chơi:

- Xếp chữ v, r bảng hột hạt

- Vẽ chữ trên cát

- Ghép tên địa danh trên băng giấy


	Lớp  
	 Sân trường 
	HĐG
	
	HĐG
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	
	Làm quen các từ mới: Sea (biển), Cat Ba island (đảo Cát Bà), Do Son beach (Bãi biển Đồ Sơn), Ha Noi capital (Thủ đô Hà Nội), theatre (nhà hát), Harbor (bến cảng) , Phoenix flower (hoa phượng), festival (lễ hội)
	Lớp  
	 Sân trường 
	HĐC
	
	HĐG
	
	HĐC
	
	HĐG
	 

	21
	158
	Biết "viết" tên của bản thân theo cách của mình
	BS
	"Viết" tên của bản thân theo cách của mình
	BS
	Trò chơi: Chơi  "viết" tên , bộ phận trên bản thân theo cách của mình
	Lớp  
	 Lớp học 
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Đồ chữ tên bản thân mình 
	Lớp  
	 Lớp học 
	HĐC
	 
	HĐC
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Sao chép tên mình theo ký hiệu dán vào các sản phẩm
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	 
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	#
	 
	#
	 

	
	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	 
	 
	#
	 

	22
	176
	Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh
	BS
	Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp
	BS
	Trò chuyện: Về sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	VS-AN
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chơi: Nối hành vi và cảm xúc phù hợp với hành động, hoàn cảnh.
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	VS-AN
	 

	
	
	
	
	
	
	 Trò chơi: Bé đóng kịch thể hiện hành động qua hình ảnh trong tranh và tình huống trên vi deo 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	23
	178
	Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ ( chỗ ở, nơi làm việc ). Biết thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ
	KQMĐ
	Ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc). Hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ
	NDCT
	Trò chuyện:  Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ ( chỗ ở, nơi làm việc )
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện:  Bác Hồ và những lần về thăm quân dân Hải Phòng 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện với trẻ về ngày sinh nhật Bác Hồ 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Hoạt động: Làm tranh tường: Bác Hồ với các cháu thiếu nhi 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Nghe các bài hát về Bác Hồ với các cháu thiếu nhi 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 Hát các bài hát, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Đọc thơ: Ảnh Bác 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	
	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	 
	 
	#
	 

	
	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	 
	 
	#
	 

	24
	181
	Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	Thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép, trật tự khi ăn - ngủ, đi bên phải lề đường
	NDCT
	Đi dã ngoại:  Thực hiện một số quy định ở nơi công cộng: Bé đi cắm trại
	Lớp
	Sân trường
	 
	 
	 
	 
	TQDN
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 Trò chuyện: Một số quy định nơi công cộng
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	ĐTT
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 Trò chơi: Chọn hình ảnh những hành vi đúng sai khi đi dã ngoại 
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	25
	184
	Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè và chấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn
	KQMĐ
	Biết thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè
	NDCT
	Trò chuyện về cách hể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè
	Lớp
	Lớp học
	 VS-AN 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận.
	
	Tiết học: Dạy kỹ năng tổ chức lễ hội     "Hoa phượng đỏ" chào mừng ngày giải phóng Hải Phòng 13/5
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 HĐH 
	 T6
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trò chuyện về lễ hội     "Hoa phượng đỏ" chào mừng ngày giải phóng Hải Phòng 13/12
	Lớp  
	Lớp học  
	 
	 
	 HĐC 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Trang trí sân khấu tổ chức lễ hội " Hoa phượng đỏ" 
	 Lớp  
	 Sân khấu 
	 
	 
	 HĐNT 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Tổ chức lễ hội: " Hoa phượng đỏ" chào mừng ngày giải phóng Hải Phòng 13/5
	 Lớp  
	 Sân khấu 
	 
	 
	 LH 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 Trò chuyện Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận hấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn
	 Lớp 
	Lớp học 
	 
	 
	 HĐC 
	 
	 VS-AN 
	 
	 VS-AN 
	 

	26
	188
	Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn )
	KQMĐ
	Cách đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết
	BC
	Trò chuyện:  Cách đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết
	Lớp
	Lớp học
	 HĐNT 
	 
	 ĐTT 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 Giúp bạn trong công việc lao động tự phục vụ
	Lớp
	Lớp học
	 VS-AN 
	 
	 VS-AN 
	 
	 VS-AN 
	 
	 VS-AN 
	 

	 
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	#
	 
	#
	 

	256
	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	#
	#
	#
	 
	#
	 
	 
	 
	#
	 

	27
	197
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	NDCT
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	NDCT
	Tiết học: Hát em yêu thành phố biển quê em
	 Lớp  
	 Lớp học  
	 
	 
	HĐH
	T5 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 Biểu diễn: Hát em yêu thành phố biển quê em
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	198
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vận động minh họa, múa)
	NDCT
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc
	NDCT
	Tiết học: Múa dân vũ nối vòng tay lớn
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐH
	T5 

	
	
	
	
	
	
	Biểu diễn: Múa dân vũ nối vòng tay lớn
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	
	Vận động theo nhạc các bài hát: Hải Phòng thành phố tuổi thơ, Hải phòng trong tôi, Yêu Hà Nội, Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác, Múa với bạn tây Nguyên 
	 Lớp  
	 Lớp học  
	HĐG
	
	HĐG
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	
	Chương trình biểu diễn ngoài trời; Múa dân vũ nối vòng tay lớn
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐNT
	 

	29
	201
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	NDCT
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	NDCT
	Tiết học: Vẽ tranh Biển quê em ( rèn bố cục phối cảnh) 
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 T6
	HĐG 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Vẽ tranh cảnh đẹp Hải Phòng theo bố cục xa gần, sáng tối 
	 Lớp  
	 Sân khấu 
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Vẽ tranh Áo dài Việt Nam
	 Lớp  
	 Sân khấu 
	 
	 
	HĐG 
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Vẽ tranh theo bố cục tròn, vuông, tâm giác về Thủ đô Hà Nội
	 Lớp  
	 Sân khấu 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	
	
	
	Vẽ tranh theo bố cục  tự chọn về Đất nước Việt Nam 
	 Lớp  
	 Sân khấu 
	 
	 
	
	 
	HĐG
	 
	 
	 

	30
	204
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	KQMĐ
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	NDCT
	Làm dây xúc xích, dây hoa trang trí lớp 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Làm các băng rôn, khẩu hiểu trang trí lễ hội chào mừng ngày giải phóng Hải Phòng 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐG
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	KQMĐ
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	NDCT
	Nặn tò he
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Cửa hàng trưng bày các sản phẩm tò he 
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	
	
	Nặn các đồ lưu niệm đặc trưng các vùng miền 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	49
	 
	55
	 
	61
	 
	48
	 

	
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	 
	 
	12
	 
	11
	 
	12
	 
	9
	 

	
	                  - Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	21
	 
	20
	 

	
	                  - Lĩnh vực ngôn ngữ

 
	 
	 
	8
	 
	7
	 
	7
	 
	9
	 

	
	                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	 
	 
	8
	 
	9
	 
	9
	 
	7
	 

	
	                  - Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	5
	 
	6
	 
	5
	 
	7
	 

	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 
	 
	 
	49
	 
	55
	 
	61
	 
	48
	 

	
	Trong đó: - Đón trả trẻ


	 
	 
	5
	 
	6
	 
	5
	 
	5
	 

	
	                 - Thể dục sáng


	 
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 

	
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	19
	 
	16
	 
	25
	 
	16
	 

	
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	6
	 
	8
	 
	6
	 
	5
	 

	
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ


	 
	 
	5
	 
	5
	 
	5
	 
	5
	 

	
	                 - Hoạt động chiều


	 
	 
	6
	 
	8
	 
	13
	 
	6
	 

	
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	0
	 
	0
	 
	1
	 
	0
	 

	
	                 -  Lễ hội


	 
	 
	0
	 
	1
	 
	0
	 
	0
	 

	
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	5
	 
	5
	 
	4
	 
	5
	 

	
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 

	
	                                             + Giờ nhận thức
	 
	 
	2
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 

	
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	2
	 

	
	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	0
	 
	1
	 
	0
	 
	0
	 

	
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	0
	 
	1
	 


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Hải Phòng quê em
	2
	Từ 2/5  đến  13/5
	GV A
	

	Đất nước Việt Nam
	1
	Từ 16/5  đến  205
	GV A
	

	Thủ đô Hà Nội
	1
	Từ 23/5 đến  27/5
	GV A
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “Hải Phòng quê em”
	Nhánh “Đất nước Việt Nam”
	Nhánh “Thủ đô Hà Nội dấu yêu”

	Giáo viên
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề “Hải Phòng quê em”:

- Tạo môi trường lớp học theo chủ đề " Hải Phòng quê em”

- Chuẩn bị các nội dung để cùng trẻ tổ chức Lễ hội Hoa phương đỏ kỷ niệm ngày giải phóng Hải Phòng 13/5 

-  Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh .

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu mở cho trẻ chơi: vỏ hộp sữa, bìa các tông vỏ sò, vỏ ốc, ống hút, len, sỏi, giấy xi măng, mo cau, phao xốp, lịch cũ...

- Sưu tầm tranh ảnh, truyện, video học liệu về Hải Phòng : Tranh ảnh biểu tượng, địa danh, lễ hội, món ăn, đặc sản, làn nghề...

- Lựa chọn một số trò chơi, bài 

Thơ, bài hát, câu đố, ca dao, câu chuyện… về chủ đề Hải Phòng quê em

- Video các bài hát về Hải Phòng

- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động trẻ được tham gia vào ngày nghỉ cuối tuần như cùng bố mẹ đi tham quan các danh thắng, di tích lịch sử, trải nghiệm các lễ hội ở một số địa phương tại thành phố  Hải Phòng quê em.

- Trò chuyện đưa ra các yêu cầu với trẻ khi đi tham quan các địa danh để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ: luôn đeo thẻ tên, không đi một mình...
- Video ứng xử khi bị lạc tại những địa danh tham quan, nơi công cộng.
- Kết nối với phụ huynh qua Zalo, và trò chuyện trực tiếp vào lúc đón trả trẻ 
+ Động viên phụ huynh dạy trẻ làm một số món ăn nổi tiếng của Hải Phòng tại gia đình: Bánh bèo, bánh mỳ que, sủi dìn...

+ Trò chuyện với phụ huynh về kế hoạch tổ chức lễ hội Hoa phượng đỏ qua Zalo (Phụ huynh trò chuyện với trẻ về ngày Giải phóng Hải Phòng, Lễ hội Hoa phượng đỏ chào mừng ngày giải phóng Hải Phòng

+ Hướng dẫn con luyện tập các tiết mục văn nghệ ở nhà theo video cô giáo gửi...

- Hướng dẫn phụ huynh cách trò chuyện với trẻ để phát triển ngôn  ngữ cho trẻ tại gia đình thông qua các câu hỏi về các địa danh tại Hải Phòng khi cho trẻ đến tham quan.
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề “Đất nước Việt Nam”
- Tạo môi trường lớp học theo chủ đề “Đất nước Việt Nam”

- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh .

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu cho trẻ chơi: lõi giấy, kéo, keo dán, len, bìa cứng, giấy màu, ống nước, hộp sữa to, bạt nhựa

- Sưu tầm tranh ảnh, truyện về “Đất nước Việt Nam”
- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, câu chuyện… về chủ đề “Đất nước Việt Nam”
- Video các bài hát về đất nước Việt Nam

- Thu thập kêu gọi phụ huynh ủng hộ các vật liệu, dụng cụ để cắm trại như: Ống nước, bạt, thảm...

- Trò chuyện với trẻ để trẻ nói lên được những hiểu biết của mình về đất nước Việt Nam: ý nghĩa tên gọi , Cờ Tổ quốc, hình dáng của đất nước, các miền trong cả nước, một số tỉnh thành trung tâm các miền...
-  Trò chuyện đưa ra các yêu cầu với trẻ khi đi Cắm trại để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ: Ở gần cô giáo, luôn đeo thẻ tên, không đi một mình...
- Kết nối với phụ huynh qua Zalo, và trò chuyện trực tiếp vào lúc đón trả trẻ về kế hoạch tổ chức sinh nhật Bác Hồ và kế hoạch tổ chức cắm trại cho trẻ trong sân trường 

- Hướng dẫn phụ huynh cách trò chuyện với trẻ để phát triển ngôn  ngữ cho trẻ tại gia đình thông qua các câu hỏi về những hiểu biết của trẻ về đất nước Việt Nam
	- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề “Thủ đô Hà Nội dấu yêu” 

- Tạo môi trường lớp học theo chủ đề “Thủ đô Hà Nội dấu yêu”

- Tuyên truyền nội dung học tập của trẻ tới phụ huynh .

- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập và các nguyên vật liệu mở cho trẻ chơi: vỏ hộp sữa, bìa các tông vỏ sò, vỏ ốc, ống hút, len, sỏi, giấy xi măng, mo cau, phao xốp, lịch cũ...

- Sưu tầm tranh ảnh, truyện, video học liệu về Thủ đô Hà Nội 

- Lựa chọn một số trò chơi, bài thơ, bài hát, câu đố, ca dao, câu chuyện… về chủ đề Thủ đô Hà Nội 

- Video các bài hát về Thủ đô Hà Nội 

- Trò chuyện với trẻ các danh thắng, di tích lịch sử, biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Cảm xúc của những trẻ đã được đi thăm Thủ đô Hà Nội 

- Kết nối với phụ huynh qua Zalo, và trò chuyện trực tiếp vào lúc đón trả trẻ về các nội dung chủ chủ đề 
- Gửi đường link các bài hát bài thơ câu truyện để phụ huynh cho nghe tại gia đình. 

- Hướng dẫn phụ huynh cách trò chuyện với trẻ để phát triển ngôn  ngữ cho trẻ tại gia đình thông qua các câu hỏi về Thủ đô Hà Nội.  



	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch, góp ý về nội dung thực hiện chủ đề 

- Chuẩn bị đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho lớp, cho trẻ, sửa chữa, cải tạo những thiết bị hư hỏng, cung cấp một số đồ chơi hiên đại cho lớp để cho trẻ chơi trong chủ đề Hải Phòng quê em.

- Tạo điểu kiện để lớp sử dụng sân khấu nhà trường để tổ chức lễ hội Hoa phượng đỏ của lớp 

- Tạo điều kiện cho giáo viên mượn các đồ dùng, video có nội dung về chủ đề Hải Phòng quê em từ nguồn  học liệu của nhà trường 
	- Duyệt kế hoạch, góp ý về nội dung thực hiện chủ đề 

- Chuẩn bị đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho lớp, cho trẻ, sửa chữa, cải tạo những thiết bị hư hỏng, cung cấp một số đồ chơi hiên đại cho lớp để cho trẻ chơi trong chủ đề “Đất nước Việt Nam”

 - Tạo điểu kiện để lớp sử dụng bãi cỏ nhân tạo trong khu thiên nhiên của nhà trường để tổ chức cho trẻ cắm trại  

- Tạo điều kiện cho giáo viên mượn các đồ dùng, video có nội dung về chủ đề Dất nước Việt Nam từ nguồn  học liệu của nhà trường 
	- Duyệt kế hoạch, góp ý về nội dung thực hiện chủ đề 

- Chuẩn bị đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho lớp, cho trẻ, sửa chữa, cải tạo những thiết bị hư hỏng, cung cấp một số đồ chơi hiên đại cho lớp để cho trẻ chơi trong chủ đề “Thủ đô Hà Nội dấu yêu”

- Tạo điều kiện cho giáo viên mượn các đồ dùng, video có nội dung về chủ đề Thủ đô Hà Nội từ nguồn  học liệu của nhà trường 

	Phụ huynh
	- Ủng hộ, cho lớp mượn một số đồ chơi , nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp: bộ đồ chơi ..., các nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi: vỏ sò, giấy màu, màu nước, sỏi, đồ lưu niệm...bản đồ Việt Nam, bản đồ Hải Phòng, tranh ảnh về chủ đề Hải Phòng quê em
- Kết hợp cùng GV cung cấp và củng cố một số hiểu biết về thành phố Hải Phòng: ý nghĩa tên gọi của thành phố, biểu tượng, đặc sản, món ăn sản phẩm đặc trưng, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội, làng nghề truyền thống, của địa phương, ngày giải phóng hải Phòng 13/5 và lễ  ....

- Phụ huynh và cô giáo chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường .
	- Ủng hộ, cho lớp mượn một số đồ chơi , nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp: bộ đồ chơi ..., các nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi: len, vải vụn, bìa cứng...bản đồ Việt Nam, quả địa cầu, tạp chí du lịch, tranh ảnh về chủ đề “Đất nước Việt Nam”
- Kết hợp cùng GV cung cấp và củng cố một số hiểu biết về Đất nước Việt Nam: Ý nghĩa tên gọi của đất nước, Cờ Tổ quốc, hình dáng của đất nước, quốc phục, quốc hoa, các miền trong cả nước, một số tỉnh thành trung tâm các miền..., khí hậu các miền, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, món ăn, nổi tiếng. 

- Phụ huynh và cô giáo chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường .
	- Ủng hộ, cho lớp mượn Một số đồ chơi , nguyên vật liệu hỗ trợ cho việc học tập vui chơi của trẻ tại lớp: bộ đồ chơi ..., các nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi: vỏ sò, giấy màu, màu nước, sỏi, đồ lưu niệm...bản đồ Hà Nội, tranh ảnh về chủ đề “Thủ đô Hà Nội dấu yêu” tạp chí, lịch...
- Kết hợp cùng GV cung cấp và củng cố một số hiểu biết về Thủ đô Hà Nội: ý nghĩa tên gọi của thành phố, biểu tượng, đặc sản, làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc trung món ăn đặc trưng, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội truyền thống của Thủ đô

- Phụ huynh và cô giáo chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường .

	Trẻ
	- Cùng cô làm các sản phẩm đồ lưu niệm và tạo môi trường hoạt động.
- Sưu tầm tranh ảnh về Hải Phòng 


	- Cùng cô làm các đồ dùng sử dụng khi đi cắm trại và tạo môi trường hoạt động.

- Sưu tầm tranh ảnh về “cắm trại”

	- Cùng cô tạo môi trường hoạt động 
- Sưu tầm tranh ảnh thủ đôHà Nội 




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: 

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	Nhánh 1
	- Trò chuyện về cách sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…

- Trò chuyện cách chế biến một số món ăn sáng phổ biến của Hải Phòng 

- Trò chuyện đặc điểm khí hậu nổi bật của các mùa trong năm tại Hải Phòng

-  Xác định vị trí của Thành phố Hải Phòng thân yêu trên bản đồ Việt Nam. 

-  Trò chuyện về một số nghề truyền thống ở Hải Phòng: Vận tải cảng biển  Nghề đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản, nghề dịch vụ vận tải Cảng biển, nghề làm nước Mắm Cát Hải, Nghề, làm bánh đa cua, nghề tạc tượng Bảo Hà- Vĩnh Bảo, nghề làm đồ gỗ Kha Lâm- Kiến An, nghề làm chiếu cói Lật Dương- Tiên Lãng. 


	

	
	
	Nhánh 2
	- Trò chuyện về quận, huyện nơi gia đình bé đang sinh sống trường bé đang học ở Hải Phòng 

- Trò chuyện về Bác Hồ và những lần về thăm quân dân hải Phòng 

- Trò chuyện để trẻ nêu ý tưởng cải thiện môi trường và khí hậu tại Hải Phòng, và đất nước Việt Nam 

- Trò chuyện về một số quy định nơi công cộng

- Trò chuyện về vách đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết
	

	
	
	Nhánh 3
	 - Trò chuyện về ngày Quốc Khánh 2/9

- Trò chuyện về đặc điểm khí hậu nổi bật của các mùa trong năm của 3 miền Bắc, Trung, Nam  trong cả nước

- Tìm hiểu vị trí địa lý, trên bản đồ của 3 Miền: Bắc, Trung, Nam của đất nước Việt Nam  

- Nghe các bài hát về Bác Hồ với các cháu thiếu nhi 
- Trò chuyện về Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ ( chỗ ở, nơi làm việc )
	

	
	
	Nhánh 4
	- Trò chuyện về đặc điểm khí hậu nổi bật của các mùa trong năm tại Thủ đô

- Xác định vị trí của của Thủ đô Hà Nội  trên bản đồ Việt Nam 
- Trò chuyện về về các địa điểm nổi tiếng của Hà Nội: Quảng trường Ba đình, lăng Bác Hồ, Hồ Gươm, chùa Một Cột, văn Miếu quốc tử giám, Cột cờ Hà Nội, Hồ Tây…

- Trò chuyện về các món ăn nổi tiếng của Hà Nội: Bún thang, Phở Hà Nội, Phỏ Cuốn, cốm, Xôi cốm, chả cá Lã vọng…

- Trò chuyện về các địa điểm nổi tiếng của Hà Nội: Quảng trường Ba đình, lăng Bác Hồ, Hồ Gươm, chùa Một Cột, văn Miếu quốc tử giám, Cột cờ Hà Nội, Hồ Tây…
	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: khởi động toàn thân theo nhạc Chicken Dance

* Trọng động

Tập kết hợp 5 động tác với nhạc điệp khúc bài hát: “ Hải Phòng thành phố tuổi thơ” 

+ Bài tập phát triển chung

- Hô hấp: Thổi bóng 

- Tay: Đưa tay ra trước, đánh chéo tay lên cao, dang ngang 

- Lưng, bụng:Cúi về trước vặn mình sang hai bên lắc tay 

- Chân: Bước chân sang ngang, đá chân phía trước

           - Bật: Tách chụm

+ Dân vũ: Việt Nam đánh bay Corona

*Hồi tĩnh: Làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân trường hoặc lớp học


	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 2/5

PTTC

Bé làm cơm cuộn hải sản 
	Ngày 3/5

DỰ ÁN STEAM: 

Làm quạt chạy bằng năng lượng gió 
	Ngày 4/5 
PTNN

Làm quen chữ cái v, r
	Ngày 5/5

PTNT

So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10
	Ngày 6/5

PTTM

Vẽ tranh: Cảnh biển quê em 

	

	
	
	
	Ngày 9/5

PTTC

Đi trên dây


	.Ngày 10/5

PTNT

Hải Phòng quê em


	.Ngày 11/5

PTNN

Thơ: Bến cảng Hải Phòng  


	.Ngày 12/5

PTTM

Hát: Em yêu thành phố biển quê em


	.Ngày 13/5

PTTC- KNXH


Dạy kỹ năng tổ chức lễ hội “ Hoa phượng đỏ Hải Phòng” 
	

	
	
	Nhánh 2


	Ngày 16/5

PTTC

Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m 
	Ngày 17/5

PTNT

Đất nước Việt Nam của em 
	Ngày 18/5

PTNN

Nghe kể chuyện “Sự tích Hồ Gươm ”
	Ngày 19/5

PTTM

Nặn tò he
	Ngày 20/5

PTTCKNXH

Thực hiện một số quy định ở nơi công cộng: Bé đi cắm trại


	

	
	
	
	Ngày 23/5

PTTC

Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m


	Ngày 24/5

PTNN

Trò chơi chữ cái “v, r”
	Ngày 25/5

PTNT

 Thủ đô Hà Nội dấu yêu  


	Ngày 26/5

PTTM

Múa dân vũ “Nối vòng tay lớn”
	Ngày 27/5

PTNN

 Kể lại chuyện: Sự tích hồ Gươm 


	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1


	Ngày 2/5

- Quan sát:

Bánh đa trắng, đỏ

- Trò chuyện:  Cách đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết

- Chơi tự do: Khu chơi liên hoàn: Xích đu, cầu tụt, trên lên xuống gióng thang, tháp cao...
	Ngày 3/5

- Quan sát vườn rau của trường, trò chuyện về các món ăn, cách chế biến  các món ăn từ rau tại trường

- TCVĐ: Chạy 150m truyền tin cho đồng đội 

 -  Chơi tự do: Đồ chơi dân gian trên sân.

+ Đi cà kheo

+ Kéo co

+ Đi qua cầu khỉ

+ Câu ếch

	Ngày 4/5

-  Quan sát: Hình ảnh các món ăn nổi tiếng Hải Phòng trên tạp chí du dịch. 

-  Trò chơi: Vẽ chữ cái v, r bằng phấn trên sân

- Chơi góc steam:

+ Quay sắc màuác

+ Bánh xe quay

+ Bong bóng xà phòng….
	Ngày 5/5

-  Quan sát thời tiết: Mặt trời, sự di chuyển của mây, sự chuyển động của lá cờ nhờ gió, 

- TCVĐ: Ai đi trên dây giỏi nhất 
- Chơi tự do: Góc thể chất 


	Ngày 6/5

Hoạt động toàn khối

- Nội dung: Trưng bày sản phẩm chủ đề

- Địa điểm: Khu vực tuyên truyền chung của trường

- Các hoạt động trọng tâm:

+Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình

+ Trẻ mang sản phẩm ra trưng bày

+ Trẻ nhận xét về các sản phẩm của bạn

+ Trẻ tự giới thiệu về sản phẩm của mình

+ Cô nhận xét chung
	

	
	
	
	Ngày 9/5

- Quan sát:  Bản đồ thành phố Hải Phòng 

- Hoạt động: Bé trồng cây xanh 

- Chơi tự do: Chơi đồ chơi dân gian tại khu vực dân gian 
	Ngày 10/5

- Quan sát: Ảnh chụp các biểu tượng của thành phố Hải Phòng 

- Trò chơi: cầu thủ nhí tài ba 

- Chơi tự do khu liên hoàn 5 khối, 
	Ngày 11/5

- Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Chạy tiếp sức 150m chuyền quà về đích.

- Chơi tự do:  Chơi góc thể chất 

	Ngày 12/5

- Quan sát:  Tranh ảnh các lễ hội truyền thống, địa điểm du lịch nổi tiếng Hải 

Tìm lá xếp chữ cái, v, r 

- Chăm sóc vườn rau của lớp 

trong sân trường 

- Chơi tự do: Sa bàn giao thông 
	Ngày 13/5

- Quan sát sân khấu, xác định vị trí treo các dây cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu.. 

- Trang trí sân khấu tổ chức lễ hội "Hoa phượng đỏ" 
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 16/5

- Quan sát: Bản đồ Việt Nam 

- TCDG: Rồng rắn lên mây 

- Chơi tự do: Khu dân gian: bán tranh dân gian, làm trâu lá mít, bán háng, chơi các trò chơi dân gian 


	Ngày 17/5

- Quan sát: Lá cờ Tổ quốc 

- Chạy 120m truyền tin cho đồng đội 

- Chơi tự do: Khu chơi liên hoàn: Xích đu, cầu tụt, trèo lên xuống gióng thang, tháp cao...  
	Ngày 18/5

- Quan sát: Áo dài-quốc phục Việt Nam   

- Trò chơi: Ai ném- bắt bóng giỏi  

- TCDG: Chơi đập bắt bóng cùng nhau

 - Chơi tự do: Khu vực khám phá

+ Quay sắc màu.

+ Bánh xe quay

+ Bong bóng xà phòng….
	Ngày 19/5

- Quan sát: Thời tiết, chọn địa điểm, lên kế hoạch cho buổi cắm trại hôm sau

- TCVĐ: Chuyền bóng trên bãi cát    

- Chơi tự do: Khu vườn cổ tích
	Ngày 20/5

-  Hoạt động trải nghiệm: Bé đi cắm trại 
	

	
	
	Nhánh 4 
	Ngày 23/5

- Quan sát bức Tranh dân gian Đồng Hồ: Cá chép trông trăng 

- TCDG: Chi chi chành chành 

- Chơi tự do: Khu chơi liên hoàn Xích đu, cầu tụt, trên lên xuống gióng thang, tháp cao...
	Ngày 24/5

 - Quan sát: Tranh chùa Một Cột 

- TC: Chiến sĩ đặc công giỏi  

- Chơi tự do: khu vực Steam: 

+ Bong bóng lên trời. 

+ Hạt gạo nhảy múa

+ Núi lửa phun trào

+ Lốc xoáy trong chai 
	Ngày 25/5

- Quan sát: Ảnh lăng Bác Hồ 

- Trò chơi: Quả bóng vàng lớp 5 tuổi B

*Chơi tự do: Khu vực vườn cổ tích 


	Ngày 26/5

- Quan sát tranh Hồ Gươm, tháp rùa

- Trò chơi:Tìm chữ cái v, r trong sân trường

- Chơi tự do: Khu vực cát, nước, sỏi 
	Ngày 27/5

Chương trình biểu diễn ngoài trời:  Múa dân vũ nối vòng tay lớn
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện về các món ăn, cách chế biến  các món ăn từ hải sản trong trường mầm non: Tôm, cá, lươn

- Trò chuyện về hương vị và cách chế biến một số món ăn vặt ở các vùng miền: bún thang, xôi cốm, bánh đa cua
- Trò chuyện về cách hể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè

- Nêu ý tưởng cải thiện môi trường và khí hậu tại Hải Phòng, và đất nước Việt Nam 

- Trò chơi: Tháp dinh dưỡng phong phú

- Giúp bạn trong công việc lao động tự phục vụ

- Trò chuyện về các món ăn, cách chế biến  các món ăn từ thịt: Thịt gà, thịt bò, thịt lợn

- Trò chuyện về các món ăn, cách chế biến  các món ăn từ rau tại trường

- Trò chuyện: Về sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp

- Trò chuyện Tôn trọng, hợp tác, chấp nhận hấp nhận sự phân công của nhóm bạn và người lớn

- Trò chơi: Gắn hình ảnh thực phẩm và cách chế biến thông thường 

- Trò chơi: Nối hành vi và cảm xúc phù hợp với hành động, hoàn cảnh.
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày 2/5

-Làm vệ sinh lớp học: 

+ Lau đồ chơi,giá đồ chơi

+ Lau bàn ghế

+ Rửa cốc,bàn chải răng

+ Chăm sóc cây góc thiên nhiên của lớp


	Ngày 3/5

- Tìm hiểu về Một số địa điểm công cộng nổi tiếng của Hải Phòng: Dải Vườn hoa trung tâm, cung văn thiếu nhi thành Phố, Vườn trẻ,  Cung văn hoá hữu Nghị Việt Tiệp, Nhà Triển lãm Thành Phố. Hồ Quần Ngựa, Nhà sách Tiền Phong …

- Hướng dẫn kỹ năng chơi trò chơi: tìm chữ cái v, r nối chữ thành tranh
	Ngày 4/5

- Ôn chữ cái v,r 

- Nhóm 1: Học năng khiếu múa tại phòng năng khiếu của trường 

- Nhóm 2:  Chơi trò chơi: Đồ chữ tên bản thân mình 


	Ngày 5/5

- Đóng kịch cách chào hỏi đặc trưng của người Việt Nam và một số quốc gia khác: Nhật, Thái Lan, Anh, Mỹ 


	Ngày 6/5

- Biểu diễn các tiết mục chào mừng lễ hội hoa phượng đỏ: đọc thơ, hát múa...

- Nêu gương bé ngoan
	

	
	
	
	Ngày 9/5

· Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.

- Nhóm 2: Làm sổ tay các món ăn đặc sản Hải Phòng 
	Ngày 10/5

- Tìm hiểu về nghề làm bánh đa cua Tân Tiến- Hải Phòng

- Ôn bài thơ: Quê em ngày hè 

- Hướng dẫn kỹ năng chơi trò chơi: tìm chữ cái v, r nối chữ thành tranh
	Ngày 11/5

- Ôn bài thơ:  Bến cảng Hải Phòng 

-Hướng dẫn trò chơi: Trang trí chữ  chữ cái  " v, r" rỗng

- Trò chơi: Đồ chữ tên bản thân mình 

	Ngày 12/5

- Trò chuyện về ngày Giải phóng Hải Phòng 13/5 và kế hoạch tổ chức hội " Hoa Phượng đỏ" 

- Luyện tập biểu diễn các tiết mục văn nghệ về chủ đề. 


	Ngày 13/5

- Tổ chức lễ hội: " Hoa phượng đỏ" chào mừng ngày giải phóng Hải Phòng 13/5- - Nêu gương, tặng hoa bé ngoan


	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 16/5

- Tìm hiểu  tên Quốc hiệu Việt Nam, Quốc huy, Quốc ca, quốc phục, Quốc hoa của đất nước

- Tô màu trang

Áo dài Việt Nam

- Giới thiệu  Tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, hình ảnh, mệnh giá, cách sử dụng)


	Ngày 17/5

- Nhận biết, bước đầu hiểu ý nghĩa cờ Tổ quốc Việt Nam. Phân biệt với cờ của một số quốc gia khác ( Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ)  

- Đóng kịch cách chào hỏi đặc trưng của người Việt Nam và một số quốc gia khác: Nhật, Thái Lan, Anh, Mỹ
	Ngày 18/5

- Trò chuyện với trẻ về ngày sinh nhật Bác Hồ

- Xem video về những công lao to lớn của bác với dân tộc Việt Nam

- Tình yêu các bác Với các cháu thiếu nhi 


	Ngày 19/5

Tổ chức sinh nhật Bác Hồ:  

- Đọc  bài thơ: Ảnh Bác 

- Vẽ tranh tặng Bác Hồ 

- Biểu diễn các bài hát về Bác Hồ với các cháu thiếu nhi để chúc mừng sinh nhật Bác Hồ  

- Tổ chức liên hoan mừng sinh nhật Bác Hồ 


	Ngày 20/5

- Tìm hiểu về một số dân tộc anh em và trang phục truyền thống của một số dân tộc của đất nước Việt Nam Nhóm 2: Ôn lại chuyện “ Sự tích Hồ Gươm” 

- Liên hoan văn nghệ: Biểu diễn các tiết mục hát múa đọc thơ các bài hát ca ngợi đât nước, quê hương  

- Nêu gương, bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 4 
	Ngày 23/5

- Giới thiệu một số tỉnh thành nổi bật của 3 miền. Các đặc trưng tiêu biểu về khí hậu, con người, giọng nói, món ăn, sản phẩm, địa điểm du lịch nổi tiếng của một số tỉnh, thành phố.


	Ngày 24/5

Nhóm 1: Học năng khiếu vẽ tại phòng tranh nhà trường 

Nhóm 2: Đóng kịch: Sự tích Hồ Gươm
	Ngày 25/5

Giới thiệu một số nghề truyền thống ở Thủ đô Hà Nội: Nghề làm gốm Bát Tràng, Nghề dệt lụa Vạn Phúc, nghề làm nón Chuông, Nghề làm quạt Chàng Sơn, nghề Đúc Đồng ngũ Xá, nghề kim hoàn Định Công, nghề thêu ren Quất Động…
	Ngày 26/5

- Ôn chữ cái và tô màu, trang trí chữ cái rỗng v, r bằng các nguyên vật liệu

- Chơi trò chơi: Sao chép tên mình theo ký hiệu dán vào các sản phẩm
	Ngày 27/5

- Trò chơi: Bé đóng kịch thể hiện hành động qua hình ảnh trong tranh và tình huống trên vi deo

- Biểu diễn tiết, ca ngợi đất nước việt Nam, hướng về Thủ đô yêu dấu

- Nêu gương, bé ngoan
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
	N4
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Trẻ kể được tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc 

- Trẻ biết cách bày bàn, thòa thuận phân công vai chơi và thực hiện theo các hành động của vai chơi

- Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	- Quán ngon Hải Phòng 

nấu một số món đặc sản nối tiếng Hải Phòng:

+ Bánh đa cua

+ Nem cua bể

+ Sủi dìn

+ Dừa dầm 

+ Hoa quả dầm 


	- Các loại hải sản đồ chơi: tôm, cua.

- Bánh đa, vỏ nem

- Một số loại thực phẩm khác: Bột, đậu xanh, gừng, dừa bào sợi, sữa đặc, hoa quả...

- Bàn ghế, đồ chơi nấu ăn.

- Bộ trang phục đầu bếp

- Tranh hướng dẫn kỹ năng bày bàn tiệc, sách kỹ năng nấu các món: bánh đa cua, nem cua bể, sủi dìn, dừa dầm, hoa quả dầm, lô tô các loại thực phẩm.
	x
	x
	
	

	
	
	
	· 
	- Trò chơi: Vua đầu bếp 

Nấu các món ngon nổi tiếng của Hà Nội và ba miền 

+ Bún chả Hà Nội 

+ Chả cá Lã Vọng

+ Bánh Tôm Hồ Tây

+ Phở cuốn 


	- Các loại thực phẩm  bún,  phở, trứng, bánh đa, tôm, chả cá...

- Bộ đồ chơi nấu ăn 

- Bộ trang phục đầu bếp

- Lô tô các loại thực phẩm, tranh hướng dẫn thao tác nấu đơn giản của một số món ăn: Bún chả, Phở cuốn, bánh tôm, chả cá
	
	
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ biết phân loại , sắp xếp, bày các sản phẩm theo nhóm.

- Ôn kỹ năng xâu luồn, đóng gói

- Biết thể hiện ngôn  ngữ, hành động, thái độ của vai chơi

- Biết liên kết với góc chơi: tạo hình, xây dựng và 1 số góc chơi khác 


	Cho trẻ dọn dẹp phân loại đồ chơi các góc và sắp xếp gọn gàng.

- Cửa hàng bán các loại đặc sản Hải Phòng : bánh đa cua, hải sản khô,  nước mắm Cát Hải, mật ong Cát Bà , chả chìa Hạ Lũng, bánh mỳ cay, nem chua An Thọ, Ruốc Tôm, cá mòi kho Kiến Thụy .. .

- Đồ lưu niệm: Chuông gió, vòng cổ, vòng đeo tay...


	- Đồ chơi đóng gói: bánh đa cua, hải sản, chả chìa Hạ Lũng, bánh mỳ cay, nem chua, ruốc tôm

- Chai mô phỏng nước mắm Cát Hải, mật ong Cát Bà, cá mòi kho Kiến Thụy  

 - Đồ lưu niệm: Chuông gió, vòng cổ, vòng đeo tay....

- Cốm, ô mai, trà sen, bánh chè lam, bánh chả... 

- Đặc sản 3 Miền:  

- Túi zip, tem nhãn hàng, giá tiền

- Bảng biểu của các TC

- Lô tô, tranh ảnh về

 chủ đề 

- Bút, keo, kéo, dập gim, đục lỗ, khăn

- Mẫu của cô


	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Cửa hàng đặc sản Hà Nội và cả nước
	
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Cửa hàng các sản phẩm truyền thống Việt Nam


	Áo dài, nón lá, tranh dân gian sản phẩm đan lát, khăn rằn, áo bà ba
	
	
	x
	x

	2


	Góc học tập
	Góc thư viện
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	- Làm Album các biểu tượng, danh lam thắng cảnh, lễ hội, di tích lịch sử, địa điểm công cộng của Hải Phòng, Thủ đô Hà Nội và cả nước 
	- Giấy, kéo, bìa, keo

- Tranh ảnh về chủ đề

- Kẹp lá

- Đục lỗ

- Khung treo album

- Giá để 


	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Làm sổ tay các món ăn đặc sản Hải Phòng
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	-Làm sách chuyện sáng tạo về Thủ đô Hà Nội
	
	
	
	
	x

	
	
	
	
	- Làm cẩm nang du lịch Việt Nam
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Sắp xếp tranh theo trình tự câu truyện và kể lại chuyện theo tranh: Sự tích Hồ Gươm

- Biểu diễn rối tay: Sự tích Hồ Gươm
- Đóng kịch: Sự tích Hồ Gươm
	Tranh  minh họa câu truyện, rối, sa bàn
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Sắp xếp thứ tự hình ảnh minh họa nội dung bài thơ và biểu diễn, đọc diễn cảm bài thơ Bến cảng Hải Phòng  
	Tranh minh họa bài thơ
	
	x
	
	

	
	
	Toán – khám phá
	Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống
	Bảng chơi:
- Chọn hình ảnh phù hợp với thời tiết các mùa trong năm 

- Bé lựa chọn trang phục phù hợp với hợp các mùa trong năm
	- Bảng chơi, hình ảnh thời tiết
- Lô tô trang phục các mùa 

- Các thẻ số từ 0-20
	
	
	x
	

	
	
	
	- Ôn kiến thức đã được học.

- Trẻ thực hiện được yêu cầu của TC ở các bảng biểu.


	Bảng chơi

- Tàu bè vào cảng 

- Nối cho đúng 

- Vẽ đủ số lượng( 10)

- Sắp xếp theo quy tắc; 

- Tách gộp trong phạm vi 10. 
	- Bảng chơi

- Lô tô

- Bút dạ

- Khăn lau
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Có một số hiểu biết về tiền Việt Nam. Nhận biết được mục đích của tiền trong cuộc sống (để mua thức ăn, đồ chơi,…)
	Trò chơi:

- Lựa chọn hình ảnh tương ứng với mệnh giá trên đồng tiền Việt Nam  
	- Lô tô hình ảnh tiền Việt Nam các mệnh giá

 - Hình ảnh mệnh giá tiền 

- Hình ảnh minh họa trên đồng tiền Việt Nam 
	
	
	x
	

	
	
	
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	Trò chơi:

- Chiếc hộp nào có nhiều đồ chơi nhất

- Đổ súc sắc, ai được nhiều đồ chơi  

- Ai nhiều hơn, ai ít nhất
	- 3 hộp giấy một mặt trong có gắn số 
-  Súc sắc, đồ chơi, vòng tay, vòng cổ ... làm bằng vỏ ốc, vỏ sò  lô tô
	
	x
	x
	

	
	
	
	-  Biết thu thập thông tin và tạo ra biểu đồ, đồ thị đơn giản
	+Thu thập thông tin Trò chơi: 

- Xác định vị trí của Việt Nam trên quả địa cầu Lắp ghép bản đồ Việt Nam

- Lắp ghép bản đồ Việt Nam

- 3 miền và các tỉnh thành phố tiêu biểu, địa điểm du lịch  nổi tiếng của nơi đó.
	- Quả địa cầu

- Tranh ghép bản đồ Việt Nam 

- Bảng chơi ba miền, tên hình anhe các tỉnh thành tiêu biểu của 3 miền, lô tô, thẻ số
	
	
	x
	

	
	
	
	
	+Tạo biểu đồ, đồ thị đơn giản

Trò chơi: 

- Tạo biểu đồ số lượng các tỉnh thành của 3 miển Bắc, Trung , Nam

- Tạo biểu đồ các danh lam thắng cảnh của 3 miển Bắc, Trung , Nam

- Tạo biểu đồ nhiệt độ  các mùa trong năm
	- Bản đồ Việt Nam

- Bảng các biểu đồ tỉnh thành, danh lam thắng cảnh, nhiệt độ
- Tranh ảnh, họa báo

- Bút dạ bảng, khăn, thước kẻ, thẻ số
	
	
	x
	

	
	
	
	Kể được một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống
	Trò chơi: 

- Dán hình ảnh theo tên và lựa chọn hình ảnh các hoạt động tại  các địa điểm công cộng của Thành phố  
	- Bảng chơi các hoạt động, hình ảnh địa điểm các hoạt động trên tranh ảnh, họa báo. 


	
	
	
	

	
	
	
	Biết được một số nghề truyền thống của địa phương. Nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề.
	Trò chơi: Tìm hình ảnh, sao chép tên  các nghề truyền thống tại Hải Phòng
	Bảng chơi, bút, hình ảnh các làng nghề trên   tranh ảnh, họa báo. 


	x
	
	
	

	
	
	
	 Biết so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau
	- Bảng chơi: so sánh số lượng 3 nhóm  đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau
	- Bảng chơi, 

- Các quân chơi: chuông gió, vòng tay, vòng cổ ... làm bằng vỏ ốc, vỏ sò; mũ lá
	
	x
	x
	x

	
	
	
	Kể được tên và nêu được một vài nét đặc trưng, danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước
	 Trò chơi: 

- Tìm biểu tượng, lễ hội, danh lam thắng cảnh đặc trưng của Hải Phòng truyền

- Chọn các sản phẩm truyền thống đặc trưng của Hải Phòng
	Bảng chơi,  hình ảnh biểu tượng, lễ hội danh lam thắng cảnh,  sản phẩm truyền thống của Hải Phòng, trên tranh ảnh, họa báo,  kéo

	x
	
	
	

	
	
	
	
	Chọn các món ăn nổi tiếng của Hải Phòng: bánh đa cua, nem cua bể, bánh bèo, bánh mỳ que cay, lẩu cua đồng, bánh đúc tàu, ốc luộc, giá bể xào, bún cá cay...
	Bảng chơi,  hình ảnh các món Hải Phòng  trên tranh ảnh, họa báo,  kéo


	
	x
	
	

	
	
	
	
	Sắp xếp các món ăn nổi tiếng của Việt Nam trên thế giới theo ba miền: Bắc, Trung Nam
	Bảng chơi, hình ảnh  món ăn trên tranh ảnh, họa báo,  kéo
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Lựa chọn  địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam tương ứng với ba miền Bắc, Trung, Nam của Tổ Quốc
	Bảng chơi, hình ảnh  các địa điểm du lịch trên tranh ảnh, họa báo,  kéo
	
	
	x
	

	
	
	
	
	Các sản  phẩm truyền thống  nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội và cả nước
	Bảng chơi, hình ảnh  các sản phẩm truyền thống trên tranh ảnh, họa báo,  kéo
	
	
	
	x

	
	
	Chữ cái 
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Các trò chơi với chữ cái ", v, r"
	- Bảng biểu của các TC

- Lô tô, tranh ảnh về

 chủ đề

- Mẫu thông điệp,  Dây thông điệp hình quả trám có băng gài chữ, chữ dời, chũ ghép, kéo

- Băng giấy đồ chữ, màu nước, khuôn chữ, bút chì, khăn lau 

- Bút, keo, kéo, khăn

- Mẫu của cô
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	Tìm chữ cái v, r trong môi trường lớp học.
	
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Ong tìm chữ: v, r
	
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Tìm chữ cái v, r trong bài thơ: Bến cảng Hải Phòng  
	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Bé tạo nét và trang trí chữ
	
	x
	x
	x
	

	
	
	
	
	- Ghép chữ thành thông điệp của thành phố tại những địa điểm công cộng


	
	x
	
	x
	

	
	
	
	
	Chơi trên giáo cụ Montesseri

Các trò chơi:

- Xếp chữ v, r bảng hột hạt

- Vẽ chữ trên cát

- Ghép tên địa danh trên băng giấy


	
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Đồ chữ tên các địa điểm công cộng của thành phố Hải Phòng


	
	x
	
	
	

	3
	Góc xây dựng
	
	-Trẻ biết thỏa thuận phân công công việc cho từng bạn trong nhóm và biết thể hiện vai chơi của mình

- Củng cố kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh, xếp theo logic

- Biết bố cục công trình gồm 4-5 khu vực một cách hợp lý, phong phú 

- Biết sử dụng phương tiện là xe ô tô để chở các nguyên liệu 

- Biết giao lưu với góc bán hàng, góc tạo hình 
	- Xây dựng dải vườn hoa trung tâm thành phố.
	Mẫu xây gợi ý tổng thể

- Xây dựng dải vườn hoa trung tâm thành phố.

- Xây hội chợ quảng bá đặc sản hải Phòng

- Dựng trại

- Các mẫu xây đơn lẻ: xếp hàng rào, xếp cổng...
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Xây hội chợ ẩm thực Hải Phòng
	
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Dựng khu cắm trại
	
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Xây lăng Bác Hồ 
	
	
	
	
	x

	4
	Góc

nghệ thuật
	Âm nhạc
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát
	- Hát bài hát: Em yêu thành phố biển quê em, Quốc ca,  Em yêu thủ đô, Hà Nội mến yêu của em, Ai yêu nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh,  Nhớ ơn Bác, Bác Hồ người cho em tất cả, Đất nước mến thương...

-Vận động theo nhạc các bài hát: Hải Phòng thành phố tuổi thơ, Hải phòng trong tôi, Yêu Hà Nội, Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác, Múa với bạn tây Nguyên

	- Tranh minh họa các trò chơi âm nhạc, bài hát, video các bài hát:  Em yêu thành phố biển quê em, Em yêu thủ đô, Hà nội mến yêu của em, Ai yêu nhi đồng bằng bác hồ Chí Minh,  Nhớ ơn Bác, Bác Hồ người cho em tất cả, Đất nước mến thương...
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc
	Múa dân vũ nối vòng tay lớn
	
	
	
	
	x

	
	
	Tạo hình
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn, gấp, xé để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	- Nặn tò he 

- Gấp thuyền 

- Nặn các đồ lưu niệm đặc trưng các vùng miền
	- Bìa cácton, giấy A4, nhựa cứng.

1 số nguyên vật liệu để trẻ hoạt động: Đất nặn, sáp màu, giấy vẽ, keo dán, kéo, bút chì, giấy màu, đề can, lá cây, bột

- Tranh thao tác hướng dẫn trẻ gấp thuyền, tàu...


	x
	x
	x
	

	
	
	
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	- Vẽ tranh Biển quê em ( rèn bố cục phối cảnh)

- Vẽ cờ tổ quốc, làm dây cờ tổ quốc trang trí lớp 

- Vẽ tranh Áo dài Việt Nam

- Vẽ tranh theo bố cục tròn, vuông, tam giác, sáng tối, xa gần về các cảnh đẹp Hải Phòng, Thủ đô Hà Nội. Đất nước Việt Nam

- Làm dây xúc xích, dây hoa, băng rôn, khẩu hiểu trang trí lớp và sân khấu lễ hội chào mừng ngày giải phóng Hải Phòng  
	
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Làm dây xúc xích, dây hoa, băng rôn, khẩu hiểu trang trí lớp và sân khấu lễ hội chào mừng ngày giải phóng Hải Phòng
	
	x
	x
	
	

	4
	Góc

thể chất
	
	- Thực hiện được  vận động 
	- VĐ cơ bản: 
+ Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m 

+ Đi trên dây

+ Bò bằng bàn tay, bàn chân;
	- Tranh các vận động cơ

 bản


	x
	
	x
	

	
	
	
	- Ôn  kĩ năng chơi trò chơi dân gian


	- Trò chơi dân gian:bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, chi chi chành chành 
	- Tranh các trò chơi dân gian


	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Vận động tinh 
	- Xâu luồn các lá cờ  thành dây cờ. 

- Xâu luồn dây hoa, dây đoàn kết 
	- Tranh kỹ năng 
	
	
	X 
	


   DỰ KIẾN TÌNH HUỐNG XẢY RA KHI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GÓC CHO TRẺ
	Tình huống
	Cách xử lý

	* Tình huống 1: Trẻ không tham gia vào góc chơi nào cả


	- Trong trường hợp này giáo viên tìm hiểu nguyên nhân vì sao trẻ không tham gia chơi để có hướng giải quyết thích hợp

- Nếu vì lí do sức khỏe của trẻ không tốt thì GV cần có biện pháp chăm sóc cho trẻ phù hợp.

- Nếu do chủ đề chơi không phù hợp với nhu cầu, ý tưởng chơi của trẻ thì Gv hãy trò chuyện với trẻ để nằm bắt được ý tượng chơi của trẻ, thông qua đó biết cách chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ tham gia chơi.

- Nếu do trẻ mới đi học, còn nhút nhát, GV động viên trẻ, rủ các bạn trong lớp chơi cùng trẻ,kịp thời khen ngợi, động viên trẻ để tạo hứng thú chơi cho trẻ.



	* Tình huống 2:  Trẻ tỏ ra không hào hứng với trò chơi và ý tưởng chơi của trẻ đơn điệu


	-  Giáo viên lại gần trò chuyện với trẻ về trò chơi mà trẻ đang chơi. Gợi ý cho trẻ ý tưởng chơi mới

- Nếu trẻ có hứng thú với ý tưởng chơi mới giáo viên để trẻ tự chơi
- Nếu trẻ vẫn không hứng thú giáo viên gợi ý cho trẻ những trò chơi thú vị ở góc chơi khác


	* Tình huống 3: Số lượng trẻ trong 1 góc chơi quá đông


	- Giáo viên giới thiệu với nhóm trẻ về các trò chơi thú vị có trong các góc chơi khác và khuyến khích trẻ lựa chọn góc chơi mà trẻ cảm thấy hứng thú chơi



	* Tình huống 4:  Trẻ tranh giành đồ chơi


	- Gv lại gần 2 trẻ và hỏi trẻ đang chơi trò gì. Sau đó GV ngỏ ý muốn chơi cùng trẻ và hướng dẫn trẻ một trò chơi đơn giản, chẳng hạn như đố về màu sắc, các bộ phận của đồ chơi mà trẻ đang tranh giàng nhưng hai trẻ sẽ phải oản tù tì để phân định ai thắng sẽ được cầm đồ chơi đó, chỉ và hỏi bạn. Nếu bạn đoán đúng sẽ đổi cho bạn cầm đồ chơi và hỏi, còn GV sẽ giữ vai trò là trọng tài. Khi hai trẻ đã có thể vui vẻ trở lại, GV để trẻ tự chơi với nhau.



	* Tình huống 5:  Trẻ xảy ra xung đột, tranh cãi


	- Giáo viên nhẹ nhàng tách trẻ ra khỏi xung đột, hỏi từng trẻ nguyên nhân tại sao lại gây ra xung đột. Khi đã tìm hiểu rõ nguyên nhân thì bạn hãy nhẹ nhàng phân tích cho trẻ biết những điểm sai của mình, cách xin lỗi, cũng như giúp trẻ giải quyết những vấn đề đó một cách hay nhất.




VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1 TUẦN 2: “HẢI PHÒNG QUÊ EM” 
* Ghi chú: Những nội dung có đánh dấu * là những nội dung có thực hiện hỗ trợ đối với trẻ khuyết tật 
Thứ hai, ngày 9 tháng 5 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích –
yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật (trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	Phát triển thể chất:
Đi trên dây dài 3-4 mét đặt trên sàn
	- Trẻ biết đi thăng bằng trên dây một cách tự tin.

- Trẻ có kỹ năng giữ được thăng bằng, khi đi bàn chân thẳng, lòng bàn chân luôn ép sát vào dây, dáng người thẳng, đầu không cúi.

-  Rèn luyện tính kiên trì,  sự khéo léo, khả năng tập trung chú ý và phát triển cơ chân cho trẻ. 

- Trẻ tích cực, hứng thú tham gia vào hoạt động. 

- Trẻ biết chờ đến lượt, phối hợp tốt với bạn và có kỷ luật trong khi hoạt động.


	- Sàn nhà sạch sẽ, thoáng mát, đẩm bảo an toàn cho trẻ.

- Những đoạn dây đủ cho cô và trẻ, 2 đầu có găng lông và gai .

- Sắc xô

- 2 hoa xanh, 2 hoa đỏ.

- Nhạc bài hát “ Dung dăng dung dẻ”, “Bức họa đồng quê

- Nón, gậy chăn vịt.


	1. HĐ1: Khởi động:
Cô và trẻ cùng nắm tay nhau hát và đọc đồng dao Dung dăng dung dẻ (Phối hợp các kiểu vận động của chân: Đi bằng gót chân, đi mũi bàn chân, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường)

- Tặng cho mỗi trẻ một sợi dây. 

2. HĐ 2: Trọng động:

2.1: Bài tập phát triển chung:

- Về đội hình 4 hàng dọc. 

- Chuyển đội hình 4 hàng ngang .

- Trẻ tập bài tập phát triển chung cùng dây theo nhạc bài: Bức họa đồng quê. 
+ ĐT Tay: 2 tay  xoay dây 

+ ĐT Chân: Đưa chân ra trước khụy gối 

+ ĐT Lườn: Đưa 2 tay ra trước, sang 2 bên 

+ ĐT Bật: Bật nhún chân lên cao tại chỗ 

+ ĐTNM: Chân (tập 4 lần x 8 nhịp)

2.2: Vận động cơ bản: Đi trên dây   

- Trẻ chuyển đội hình 2 hàng ngang quay mặt vào nhau.

- Cho trẻ nêu ý tưởng khi chơi các trò chơi với dây. 

- Cô giới thiệu vận động “ Đi trên dây”.

- Hỏi trẻ: Để đi được trên dây cần có sợi dây dài, chúng mình sẽ làm gì?

- Cho trẻ tự gắn các dây thành sợi dây dài.

- Tạo 2 con đường thẳng bằng dây bắt đầu từ hoa xanh tới hoa đỏ.

- Cho trẻ trải nghiệm đi trên dây.

- Mời trẻ nhận xét.

- Cô làm mẫu lần 1 và phân tích động tác: 

+ Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên tại điểm xuất phát, mắt nhìn thẳng.

+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh bắt đầu bằng 2 tiếng sắc xô sẽ bước từng chân lên dây, để giữ thăng bằng có thể tay chống hông hoặc giang ngang. Khi đi bàn chân thẳng, lòng bàn chân luôn ép sát vào dây, dáng người thẳng, đầu không cúi. Đi đến hết đoạn dây và về cuối hàng. 

- Cô làm mẫu lần 2, vừa làm mẫu vừa hỏi trẻ về bàn chân, cách giữ thăng bằng.

- Trẻ thực hiện:

+ Lần 1: Lần lượt cho 2 trẻ mỗi đội lên thực hiện. 

+ Lần 2: Tăng thêm độ khó: Cho trẻ nối thêm dây, giữ 1 sợi dây thẳng và chỉnh 1 sợi thành đường ngoằn ngoèo.
* Tình huống: Trẻ không chịu đi trên con đường ngoằn ngoèo và tỏ ra mất tự tin, lo lắng mình không đi được

Xử lý: Cô giáo trò chuyện với trẻ để tìm hiểu  nguyên nhân trẻ không đi, động viên khích lệ trẻ tự tin. Cô giáo thực hiện vận động cùng trẻ hoặc mời 1 bạn lên thực hiện vận động cùng để trẻ tự tin hơn. Khen ngợi sự cố gắng của trẻ.
- Trẻ tự chọn con đường trẻ thích.

- Từng đội thực hiện. 

- Sau mỗi lần tập cô chú ý sửa sai, động viên, khuyến khích trẻ kịp thời.
- Nhận xét và khen trẻ.

- Hỏi trẻ tên vận động.

3. HĐ3:  Trò chơi : “ Bắt vịt”

- Trẻ cùng nhau xếp dây thành ao tròn. 
- Cách chơi: Cô làm người bắt vịt, những chú vịt nhảy lên bờ dạo chơi, khi thấy người bắt vịt phải nhảy xuống ao trốn, chú vịt nào chậm chân bị bắt sẽ làm người bắt vịt.

- Tổ chức trẻ chơi 2-3 lần.

4. HĐ 4: Hồi tĩnh:

- Trẻ làm các chú vịt con vừa đi nhẹ nhàng vừa kêu cạp cạp, đi 2-3 vòng quanh lớp.

	- Cô làm mẫu chậm cho trẻ quan sát

- Cho trẻ thực hiện vận động đi trên dây chậm, cố gắng giữ thăng bằng. 
- Cô thực hiện vận động cùng trẻ

- Khuyến khích 1 số trẻ thực hiện bài tập với tốc độ chậm hơn  cùng trẻ

- Nếu trẻ không thực hiện được có thể hướng dẫn cho trẻ thực hiện vào thời điểm khác  

- Cô động viên, khích lệ trẻ. 

- Động viên khuyến khích trẻ chơi cùng các bạn 

	Hoạt động ngoài trời

- Quan sát:  Bản đồ thành phố Hải Phòng 

- Hoạt động: Bé trồng cây xanh 

- Chơi tự do: Chơi đồ chơi dân gian tại khu vực dân gian 
	- Trẻ biết cách quan sát bản đồ thành phố. 

- Biết một khu vực quận huyện thể huyện trên bản đồ 

- Trẻ biết ích lợi  của cây xanh với môi trường thành phố

- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường tránh tác động xấu đến môi trường như; vứt giấy rác bừa bãi, khạc nhổ lung tung.....

- Trẻ hứng thú tham gia chơi trò chơi

- Trẻ chơi sáng tạo theo ý của trẻ


	- Bản đồ thành phố Hải Phòng

- Cô giới thiệu khu vực chơi  và mục đích quan sát hôm nay

- Cho trẻ xếp thành 2 hàng

- Trang phục đầu tóc gọn gàng

- Câu hỏi để đàm thoại cùng trẻ.


	+ HĐCMĐ: Quan sát:  Bản đồ thành phố Hải Phòng 

Cô và trẻ chơi trò chơi “trời tối - trời sáng”
- Xuất hiện tấm bản đồ Hải Phòng 

- Cho trẻ quan sát bản đồ 
+ Các con vừa được quan sát gì?
+ Ai có nhận xét gì về bản đồ  này?
+ Trên bản đồ có gì?

+ Những khu vực màu sắc này thể hiện điều gì? 

+ Những đường ngoằn ngèo này là gì? 
+ Cô giới thiệu về các màu sắc trên thể hiện các khu vực trên bản đồ: Khu vực các quận huyện nội thành, ngoại thành, tên các quận huyện, vùng biển, đảo... 
- Cho trẻ xác định vị trí quận huyện trẻ đang sống 

+ Hoạt động: Bé trồng cây xanh 

Gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài “ Em yêu cây xanh” 

- Bài hát nói lên điều gì?

- Cây xanh có ích lợi rất lớn với môi trường: Cung cấp o xi điều hoà không khí, hút bụi, cho bóng mát...

- Hôm nay cô cháu mình hãy cùng nhau trồng xêm xây xanh để tạo thêm cảnh quan cho trường mình nhé. 
+ Chơi tự do

 Chơi đồ chơi dân gian trên sân với các trò chơi
- Kéo co
- Đi qua cầu khỉ

- Câu ếch
Cô gợi ý, bao quát và nhắc trẻ khi trẻ chơi chơi trong khu vực.

+ Kết thúc: Cô nhận xét hoạt động và cho trẻ vệ sinh rồi đi vào lớp
	- Cho trẻ nói nhiều lần, nói đủ câu: Đây là bản đồ ạ  
- Chỉ vào một số quận, huyện trên bản đồ cô gọi tên và cho trẻ nhắc lại.

- Hỏi trẻ nhiều lần , rèn trẻ nói đủ câu




Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ : 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: mệt mỏi hay hưng phấn

- Trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe: nhăn mặt, ôm bụng...hay không? Trẻ mới khỏi Covid 19 có dấu hiệu sốt, ho hay tức ngực không?
- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không?
- Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào 

    - Đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

             +Hoạt động ngoài trời: 
              - Trẻ có tích cực quan sát và trả lời câu hỏi của cô khi quan sát bản đồ thành phố Hải Phòng hay không? 
              - Trẻ có tích cực tham gia  hoạt động trồng cây xanh hay không?
- Khi thực hiện vận đi trên dây trẻ tỏ ra hứng thú ở hoạt động nào nhất?

- Trẻ hứng thú với hình thức luyện tập đi trên dây nào?
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Hoạt động học: Trẻ có thực hiện được đi thăng bằng trên dây không?
    - Sự phối hợp tay chân để giữ thăng băng khi thực hiện vận động có nhịp nhàng không?
-  Trẻ thực hiện vận động đúng kĩ thuật được bao nhiêu phần trăm? 

Thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật (trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	 Phát triển nhận thức:

Hải Phòng quê em

	-Trẻ biết một số danh lam thắng cảnh nổi bật của thành phố và đặc điểm đặc trưng của :  nhà hát lớn , Đồ Sơn, Cát Bà, vườn hoa trung tâm, đền chùa.

- 1 số làng nghề truyền thống.

-Trẻ yêu quý và tự hào biết cùng nhau giữ gìn thành phố mình luôn sạch đẹp .


	- Video về 1 số điểm thăm quan: Biển Đồ Sơn, Nhà hát lớn thành phố, Vườn hoa trung tâm.

- Tranh ảnh về đền nghè, chùa Đỏ...

- Bài hát: Bến Cảng quên hương


	* HĐ1: Gây hứng thú 

- Cô và trẻ nghe nhạc và hất theo giai điệu bài hát: Bến cảng quê hương 

+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Bài hát nói về điều gì?
* HĐ2: Thành phố cảng quê em

- Giáo viên cho trẻ xác định vị trí địa lí của thành phố Hải Phòng trên bản đồ.

- Nhắc đến thành phố Hải Phòng khiến con gợi nhớ đến ấn tượng gì?

- Vì sao Hải Phòng còn được gọi bằng tên gọi thân thương: thành phố cảng, thành phố hoa phượng đỏ? (Cô giới thiệu cảng Hải Phòng và con đường hoa phượng trên máy vi tính)

- Cho trẻ xem clip về thành phố Hải Phòng

+ Các con vừa được đi du lịch ở đâu nhỉ?
+ Hãy kể về những danh lam thắng cảnh mà các con đã thấy?
 Nhà hát lớn Hải Phòng

+ Tại sao nhà hát lớn lại là biểu tượng của thành phố?
+ Con hãy kể về nhà hát lớn thành phố cho cả lớp nghe.

=> Cô chốt lại: Nhà hát Thành phố là trung tâm tổ chức những hoạt động văn hóa và chính trị lớn của Hải Phòng như: các dịp mít tinh, lễ chào mừng hay lễ kỷ niệm...và các dịp lễ, Tết quan trọng của dân tộc. Lúc này, mọi người đến đây không chỉ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ hấp dẫn mà còn được tham gia nhiều trò chơi giải trí cực kỳ thú vị.

 Biển Đồ Sơn

+ Mọi người đều biết đến Hải Phòng với biển nào?

+ Bạn nào đã được đi du lịch biển Đồ Sơn?

+ Hãy kể về biển Đồ Sơn cho cả lớp nghe?

+ Trên bãi biển các con thường chơi những trò chơi gì?

+ Ở Đồ Sơn có những đặc sản gì?
+ Điều gì khiến các con yêu thích Đồ Sơn?
+ Ở Đồ Sơn còn có lễ hội gì?
+ Lễ hội diễn ra vào thời điểm nào?
+ Các con hãy kể về lễ hội chọi trâu?
=>Biển Đồ Sơn nổi tiếng với lễ hội chọi trâu,khu du lịch Hòn Dáu với vườn thú, nhà tranh 3D, trò chơi thú vị và nhiều địa điểm đẹp.

+ Chúng mình có yêu biển Đồ Sơn không?

*Cô cho trẻ hát và vận động bài “Bé yêu biển”

Biển Cát Bà

+ Cô cho trẻ xem video về biển đảo Cát Bà

+ Bạn nào có thể kể cho cả lớp nghe về đảo Cát Bà?

=>Đảo Cát Bà có nhiều hang động, vườn quốc gia Cát Bà với nhiều loại động vật quý hiếm và làng chài Cái Bèo với nhiều hải sản đặc sắc.

- Hải Phòng chúng ta có những món ăn gì nổi tiếng?

+ Hải Phòng còn có điều gì mà trong clip chưa nói tới?
+  Chúng mình dành tình cảm gì cho thành phố quê mình?
+ Các con làm gì để thể hiện tình cảm đó?

* HĐ3: Hội thi giới thiệu về thành phố quê em

- Cô và trẻ tổ chức hội thi “Giới thiệu về thành phố quê em” 
- Chia trẻ thành 5 đội 
- Mỗi đội sẽ lấy 1 bức tranh về danh lam thắng cảnh của thành phố và thảo luận, chuẩn bị bài giới thiệu về danh lam thắng cảnh đó 
- Đại diện các đội sẽ lên trình bày
 - Đội nào giới thiệu hay nhất, đầy đủ nhất sẽ giành chiến thắng 

*Tình huống: Trẻ làm việc riêng, không chịu hợp tác với các bạn trong nhóm để thảo luận, giới thiệu về danh lam thắng cảnh của đội mình 

Xử lý: Cô giáo trò chuyện với trẻ tìm hiểu nguyên nhân, giải thích cho trẻ hiểu ích lợi của việc làm việc nhóm. Trao đổi với nhóm để các bạn rủ trẻ vào nhóm tham giai trao đổi, thảo luận. Động viên khuyến khích trẻ tạo sự hứng thú cho trẻ để trẻ tham gia hoạt động, hòa đồng cùng các bạn. 

- Đội nào giới thiệu hay nhất, đầy đủ nhất sẽ giành chiến thắng

4. HĐ4: Đua thuyền

- Chia trẻ thanh 3 đội ngồi tạo thành chiếc thuyền, dùng sức của chân và sự phối hợp đồng đội để đưa thuyền tiến về phía trước

- Đội nào về đích trước sẽ giành chiến thắng 
	- Hỏi trẻ nhiều lần từng câu và hướng dẫn trẻ trả lời. 

- Con biết địa danh nào nổi tiếng của Thành phố Hải Phòng nói cho cô và các bạn biết nào?

- Con thích món ăn nào của hải Phòng nhất 

- Dạy trẻ nói đủ câu

- Cô động viên, khích lệ trẻ. 

	HĐNT
- Quan sát: Ảnh chụp các biểu tượng của thành phố Hải Phòng 

- Trò vận động chơi: Cầu thủ nhí tài ba 

- Chơi tự do khu liên hoàn 5 khối, 
	- Cung cấp cho trẻ biết thêm về các biểu tượng của thành phố Hải Phòng 
- Trẻ được hít thở không khí trong lành, được tắm nắng.
- Trẻ nắm và chơi được đúng luật chơi, cách chơi của các trò chơi.
- Giáo dục trẻ ý thức kỉ luật
- Rèn kỹ năng chơi các trò chơi cho trẻ

	- Sân chơi thoáng mát, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Cờ, tranh ảnh biểu tượng của thành phố Hải Phòng 


	+ HĐCMĐ: Quan sát Ảnh chụp các  biểu tượng của thành phố Hải Phòng: Hoa phượng đỏ, tượng đài nữ tướng lê chân, nhà hát lớn, cảng biển
- Cho trẻ quan sát ảnh chụp các  biểu tượng của Hải Phòng 

+ Các con vừa được quan sát gì?
+ Ai có nhận xét gì về những biểu tượng  này?
+ Ngoài những biểu tượng này theo con Hải Phỏng còn có những biểu tượng nào nữa?

- Cô khái quát lại biểu tượng là những hình ảnh đặc trưng khi nhìn thấy hình ảnh đó sẽ nghĩ đến Hải Phòng 
- Kết hợp giáo dục trẻ yêu quý thành phố Hải Phòng quê hương của mình 

+ Trò vận động chơi: Cầu thủ nhí tài ba
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Nêu  cách chơi luật chơi: Chia trẻ thành 2 đội có số cầu thủ bằng nhau. Trẻ tham gia vào trận đá bóng đội nào ghi được nhiều bàn thắng đội đó sẽ chiến thắng. 
- Tổ chức cho trẻ chơi trẻ 2 hiệp 
(Cô quan sát, động viên trẻ chơi.)
- Hỏi trẻ tên trò chơi.
- Nhận xét trẻ chơi.
+ Chơi tự do 
- Trẻ chơi khu liên hoàn 5 khối, sa bàn giao thông : Xích đu, cầu tụt, trèo lên xuống gióng thang, tháp cao...  


	- Hỏi trẻ nhiều lần và sửa cho trẻ nói đủ câu: Đây là biểu tượng của thành phố Hải Phòng ạ!
- Cô vừa chỉ vào biểu tượng và hỏi biểu tượng này là hình ảnh gì? 
+ Con có thấy thích những biểu tượng này không?
- Cô động viên, khích lệ trẻ. 



Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Mệt mỏi hay hưng phấn.

- Trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe: nhăn mặt, ôm bụng...hay không?

- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? 
- Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: có tích cực trả lời các câu hỏi của cô không? Trẻ chú ý lắng nghe khi cô giới thiệu về thành phố hay ngồi nghịch, trêu bạn? Trẻ có hăng hái nêu ý kiến cá nhân hay không?....

+ Hoạt động góc: 
- Dự kiến quan sát xây dựng:  nguyên vật liệu có đủ cho trẻ hoạt động hay không?
- Trẻ có tích cực tham gia chơi không? 
- Trẻ chơi hăng say hay lúc chạy góc này, lúc chuyển sang góc khác?
- Trẻ đã phân công công việc rõ ràng chưa?
- Trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa? 
- Sự phối hợp của trẻ trong nhóm chơi như thế nào? 
- Trẻ thích chơi ở góc nào?
-  Biểu hiện của trẻ khi chơi cùng bạn như thế nào?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Hoạt động học:  
- Trẻ có trả lời được các câu hỏi của cô về thành phố Hải Phòng hay không? 
- Có hào hứng tham gia vào các hoạt động hay không?
-  Bao nhiêu trẻ tự tin đưa được ý kiến cá nhân về những hiểu biết của mình?...

- Câu trả lời của trẻ to, rõ ràng hay trả lời bé? Lúc trả lời trẻ cúi mặt hay tự tin nhìn cô để trả lời? Trẻ có nói được đủ câu không? Trẻ nói được câu câu có mấy từ?...
Thứ tư, ngày 11  tháng 5 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật ( trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	*Phát triển ngôn ngữ:
Học bài thơ “Bến cảng Hải Phòng ”


	 - Trẻ đọc thuộc thơ, hiểu nội dung bài thơ, đọc rõ ràng ,mạch lạc. 

- Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng, đủ câu. 

- Trẻ đọc đúng nhịp ở một số câu thơ, đọc diễn cảm bài thơ.

- Trẻ thích nghe cô đọc thơ, hứng thú nghe và thích học. 

- Rèn kỹ năng tự tin trước đám đông. 

- Giáo dục trẻ biết yêu Bến cảng, yêu quý quê hương
	- Tranh có nội dung minh hoạ bài thơ

- Tranh từ .

- Mũ chú hải quân

- Tranh ảnh tàu hải quân  
- Nhạc trò chơi
Bài thơ trên máy vi tính
	1.HĐ 1: Xem video và trò chuyện.

- Cô cho trẻ xem video về bến cảng Hải Phòng.

- Trò chuyện :

+ Video nói về địa danh nào ?
+ Trên bến cảng có những gì?

+ Quang cảng bến cảng như thế nào?

2.HĐ 2:“ Bến cảng Hải Phòng trong những vần thơ
Cô dẫn dắt vào nội dung bài thơ: có một bài thơ về bến cảng Hải Phòng với những con tàu nối đuôi nhau tuần tra đêm ngày cờ tổ quốc tung bay bừng sáng cả mặt sông.

- Cô đọc lần 1 cho trẻ nghe kết hợp với cử chỉ, điệu bộ.

- Cô hỏi trẻ:

+ Ai có thể đặt tên cho bài thơ?

- Cô nói:  Có rất nhiều tên hay cho bài thơ, nhưng tác giả Nguyễn Hồng Kiên cũng đã đặt một cái tên cho bài thơ này đấy. Bài thơ: “Bến cảng Hải Phòng”.

- Cô cho trẻ nhắc lại tên và tác giả bài thơ.

- Cô giảng giải nội dung của bài thơ: Bài thơ nói về bạn nhỏ ra thăm chú làm hải quân ở bến cảng vào lúc trời còn mờ sương. Cảnh vật ở bến cảng hiện lên thật lung linh khi mặt trời lên tỏ.
 - Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh minh hoạ

+Cô giảng từ khó: 

“Hửng sáng”: Sáng dần lên
“Mênh mông”: Sự rộng lớn, vô tận
 *Đàm thoại 

- Cô vừa đọc bài thơ gì Của tác giả nào?

-Bài thơ nói đến điều gì? Bạn nhỏ đi thăm ai ở bến cảng?

- Bạn nhỏ đến cảng khi mặt trời như thế nào?

-Những chiếc tàu được miêu tả như thế nào ?

-Lúc mặt trời lên cao nước biển chuyển màu gì?

- Tại sao mặt sông lại sáng bừng lên?

- Giáo dục trẻ yêu quý bến cảng Quê hương, yêu những người lính ngày đêm canh gác giữ gìn bình yên cho Tổ Quốc 

* Tình huống: Trẻ không tập trung nghe và trả lời câu hỏi đàm thoại của cô

Xử lý: Cô hỏi trẻ cô vừa hỏi câu hỏi gì? Cô nhắc lại câu hỏi cho trẻ và gợi ý cho trẻ trả lời. Động viên trẻ chú ý vào bài học cùng cô và các bạn
3HĐ 3:  Trẻ đọc thơ
- Cô tặng trẻ 1 chuyến đi du lịch tới xưởng phim của bến cảng.

- Cô cho trẻ nghe bài thơ lần 3 trên máy vi tính.

- Cô nhắc trẻ nhịp của bài thơ: 

- Cô day trẻ học thuộc thơ:

+ Cả lớp đọc: 2 lần.

- Từng tổ luân phiên đọc.

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: “Về cảng biển”: Trẻ đi xung quanh lớp tìm và lựa chọn 1 bức tranh cảng biển và sau đó chạy nhanh về đúng cảng biển đó: cảng Hải Phòng, biển Đồ Sơn, Đảo Cát Bà.

- Sau đó cô tổ chức cho từng cảng biển đọc thơ.

- Mời đại diện từng cảng biển lên đọc thơ.

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ, nhận xét động viên trẻ.     


	- Đọc bài thơ chậm và kết hợp với tranh minh hoạ

- Hỏi trẻ nhiều lần và sửa cho trẻ nói đủ câu: Bài thơ bến cảng Hải Phòng  ạ!

- Cô đọc chậm từng câu với trẻ 

- Khuyến khích các bạn khác đọc từng câu chậm với trẻ. 

- Cô vừa chỉ tranh minh hoạ vừa hỏi

+ Bạn nhỏ đi thăm ai?

+ Những chiếc tàu được miêu tả như thế nào?
+ Con có yêu quý bến cảng quê hương mình không?

- Hỏi trẻ nhiều lần để trẻ trả lời đủ câu

- Cô động viên, khích lệ trẻ. 


	HĐNT

- Quan sát: Thời tiết 

- TCVĐ: Chạy tiếp sức 120m chuyền quà về đích.

- Chơi tự do:  Chơi góc thể chất 

	- Trẻ biết thời tiết mùa hè oi bức, nắng nóng

- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường tránh tác động xấu đến môi trường như; vứt giấy rác bừa bãi, khạc nhổ lung tung....
- Trẻ biết chạy tiếp sức 120m chuyền quà về đích.

.

- Trẻ hứng thú tham gia chơi trò chơi

- Trẻ chơi sáng tạo theo ý của trẻ


	- Cô giới thiệu khu vực chơi  và mục đích quan sát hôm nay

- Cho trẻ xếp thành 2 hàng

- Trang phục đầu tóc gọn gàng

- Câu hỏi để đàm thoại cùng trẻ.


	+ HĐCMĐ: Quan sát bầu trời, thời tiết.
Cô và trẻ vừa đi vừa hát "Trời nắng trời mưa".

- Bài hát nói đến gì vậy?

- Mùa hè thời tiết như thế nào?

- Các con hãy cùng cô xuống sân quan sát xem thời tiết, bầu trời ngày hôm nay như thế nào nhé.

Cô dẫn trẻ ra sân và gợi ý để trẻ quan sát.

- Các con biết hôm nay thời tiết như thế nào không?

- Các con quan sát được những gì?

- Bầu trời có màu gì?

- Ngoài ra còn có thêm điều gì nữa

- Các con cảm nhận thời tiết hôm nay như thế nào?

- Khi thời tiết mùa hè nắng nóng các con mặc quần áo như thế nào cho phù hợp?

- Thời tiết mùa hè rất nắng nóng, vì vậy khi ra ngoài nhớ đội mũ nón kẻo ốm các con nhé

 + TCVĐ: Chạy tiếp sức 150m chuyền quà về đích.

- Luật chơi: Đội nào chuyền được quà về đích trước đội đó sẽ chiến thắng. 

- Cách chơi: Cô chia trẻ thành 3 đội có số bạn bằng nhau. Mỗi bạn  trong 1 đội  chạy quãng đường là 120m rồi đưa quà cho bạn chạy tiếp. Đội nào có bạn cuối cùng về đích trước và mang quà để vào vị trí quy định sẽ chiến thắng.
+ Chơi tự do
- Cô cho trẻ về góc thể chất chơi với các trò chơi:

+ Boing

+ Đá bóng vào gôn

+ Kéo co

+ Đi qua cầu

+ Ném bóng rổ
- Cô gợi ý, bao quát và nhắc trẻ khi trẻ chơi chơi trong khu vực.

* Kết thúc: Cô nhận xét hoạt động và cho trẻ vệ sinh rồi đi vào lớp

* Tình huống: Trẻ không muốn kết thúc trò chơi của mình để lên lớp.

Xử lý: Cô giáo nhắc nhở trẻ đã hết giờ chơi. Trò chuyện với trẻ về các hoạt động tiếp theo trẻ được tham gia. Khuyến khích trẻ lên lớp để tham gia ccs hoạt động tiếp theo cùng các bạn. 
	- Con cảm thấy nóng không?

- Con mặc quần áo ngắn hay dài?

- Khi ra trời nắng con phải đội gì? ( Chỉ vào mũ của trẻ và hỏi)

- Cho trẻ chạy theo khả năng, tuỳ theo sức của trẻ 
- Cô động viên, khích lệ trẻ. 


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: mệt mỏi hay hưng phấn
- Trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe: nhăn mặt, ôm bụng...hay không? 
- Trẻ mới khỏi ốm có ăn hết xuất không? Trẻ có tỏ ra mệt mỏi hay có biểu hiện sốt không?
- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không?
- Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động:Trẻ chú ý lắng nghe cô đọc thơ hay ngồi nghịch, trêu bạn? có trả lời được các câu hỏi của cô không? ....

Trẻ có hứng thú với việc đọc cùng cô không? Trẻ có hợp tác trong quá trình đọc thơ không
 + Hoạt động chiều: Trẻ có hứng thú với các hoạt động ôn bài thơ Bến cảng Hải Phòng, các trò chơi trang trí chữ  chữ cái  " v,         r" rỗng và Đồ chữ tên bản thân mình hay không?
+ Hoạt động góc 

- Trẻ thích chơi ở góc nào? Biểu hiện của trẻ khi chơi cùng bạn như thế nào: Có hào hứng hay nhanh chán chuyển sang trò chơi khác 

    - Trẻ tỏ ra hứng thú với hoạt động nào? Trẻ kiên trì với 1 hoạt động trong thời gian bao lâu?

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Hoạt động học: 
- Trẻ có nhớ được tên bài thơ không? 
- Có hiểu nội dung bài thơ không?
-  Bao nhiêu cháu thuộc và đọc diễn cảm được bài thơ?...

- Trẻ có trả lời được câu hỏi của cô không? 
- Câu trả lời của trẻ to, rõ ràng hay trả lời bé? Lúc trả lời trẻ cúi mặt hay tự tin nhìn cô để trả lời?...

Thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật (trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	*PTTM

Dạy hát: Em yêu thành phố biển quê em- Sáng tác: Trương Duy Huyến
	- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả.

- Trẻ thuộc bài hát,  hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát. 

- Biết lấy hơi bắt đầu câu hát và kết thúc câu hát mềm mại, hòa giọng cùng tập thể. Biết luyến, dừng ở chấm dôi

-Trẻ hứng thú chơi trò chơi, có phản xạ nhanh khi nghe giai điệu âm nhạc.

- Chú ý nghe cô hát và cùng hưởng ứng theo bài hát


	- Đàn oócga, sắc sô, thanh gõ, trống.

- Nhạc cụ các loại: Sắc xô, trống, thanh gõ

- Nơ tay, mũ múa, trang phục biểu diễn nón lá, áo bà ba
	1.HĐ1:  Trò chơi: Đội nào nhanh nhất

- Cô nói luật chơi ,cách chơi 

+ Cách chơi: Chia trẻ thành 2 đội 

Mỗi lần chơi cô bật nhạc và chiếu trên màn hình  một bức tranh các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hải Phòng. Khi đoạn nhạc kết thúc đội nào lắc sắc xô nhanh và trả lời đúng địa danh đó sẽ được tặng một bông hoa

+ Luật chơi: Kết thúc trò chơi đội nào giành được nhiều hoa đội đó sẽ chiến thắng. 

- Các con vừa nhe nhạc thấy thế nào?

- Đó là bài hát: “Em yêu thành phố biển quê em”. Hôm nay cô sẽ dạy cho chúng mình nhé!

2.HĐ2: Dạy hát “Em yêu thành phố biển quê em” của tác giả Trương Duy Huyến
-Cô hát lần 1 với nhạc và động tác minh hoạ:
+ Cô hát bài hát gì? Tác giả nào sáng tác?
+ Bài hát nói về điều gì 
- Cô hát lần 2 không nhạc, hát kết hợp vỗ tay theo nhịp  bài hát.
- Mời cả lớp đứng dậy cô bắt nhịp. (Trẻ hát 2-3 lần không nhạc)

- Các cháu cùng thể hiện tình cảm của mình qua bài hát “Em yêu thành phố biển quê em ”.
- Sau đó mời từng tổ  hát kết hợp vỗ tay.
- Cô mời nhóm nam, nhóm nữ hát.
- Cô mời cá nhân. ( Cô chú ý sữa sai cho trẻ )

- Cho trẻ đeo nơ tay, mũ múa, mặc trang phục để biểu diễn  

* Tình huống: Trẻ không thuộc lời bài hát, không thể hiện được bài hát 

Xử lý: Cô lại gần, hát chậm từng câu cho trẻ hát theo bật nhạc và hát cùng trẻ. Mời các bạn khác lên hát cùng trẻ. Động viên khuyến khích trẻ tự tin thể hiện bài hát. 

- Cô cho cả lớp cùng hát  lại bài hát.
3.HĐ3 Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất

+ Cô cho trẻ nghe giai điệu đoán tên bài hát: 

+ Cô giới thiệu cách chơi:

Cô vừa đàn bài hát “Em yêu thành phố biển quê em” vừa xướng âm nốt nhạc để trẻ có khái niệm độ cao của đàn ứng với tên nốt nhạc. Trẻ di chuyển xung quanh các vòng tròn, cô xướng âm nhanh trẻ đi nhanh, cô xướng âm chậm trẻ đi chậm, cô xướng âm to trẻ đi xa vòng, cô xướng âm chậm trẻ đi gần vòng, khi nghe tiếng đàn có độ cao âm thanh ứng với tên nốt nhạc cô đã quy định thì nhảy vào vòng. 

+ Luật chơi: Ai không tìm được vòng sẽ thua cuộc phải nhảy lò cò 1 vòng quanh lớp. 

- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần

 3. HĐ4. Nghe hát : "Quê hương”              
- Cô tặng cho trẻ món quà là bài hát "Quê hương”. Đây là bài hát nói về tình cảm một người đi xa quê, mặc dù đi xa nhưng trong lòng mỗi người luôn hướng về quê hương của mình.

+ Cô hát lần 1: Kết hợp làm điệu bộ minh họa. 
+ Cô hát lần 2 biểu diễn với nón lá trang phục áo bà ba, khuyến khích trẻ biểu diễn cùng cô
* Kết thúc hoạt động
 - Cô nhận xét, động viên và khen trẻ
	- Động viên trẻ tham gia chơi cùng các bạn 

- Cô hát chậm từng câu để trẻ hát theo

- Khuyến khích các trẻ khác hát chậm cùng trẻ 

- Hát cùng trẻ nhiều lần và rèn trẻ nói đủ câu về tên bài hát

- Cô động viên, khích lệ trẻ. 


	HĐTN 

Ngày 5/5

- Quan sát:  Tranh ảnh các lễ hội truyền thống, địa điểm du lịch nổi tiếng Hải 

Tìm lá xếp chữ cái, v, r 

- Chăm sóc vườn rau của lớp 

trong sân trường 

- Chơi tự do: Sa bàn giao thông 
	- Trẻ biết cách chăm sóc vườn rau: Tưới nước, nhổ cỏ, nhặt lá sâu...

- Nói được một số đặc điểm của cây hoa phượng 

- Giáo dục trẻ yêu cây cối, yêu thiên nhiên 

- Tạo cho trẻ sự mạnh dạn tự tin nêu ý kiến của bản thân. 


	- dụng cụ chăm sóc rau: Bình tưới, găng tay nilong...

- Bài hát, thơ về chủ đề


	+ HĐCMĐ: Tranh ảnh các lễ hội truyền thống, địa điểm du lịch nổi tiếng Hải 

 - Trò chuyện với trẻ về chủ đề, hướng trẻ vào nội dung bài
- Cô làm vận động chèo thuyền: Cho trẻ đoán đó là vận động gì? 

- Cô giới thiêu tranh Lễ hội đua thuyền rồng trên biển?

 - Cho trẻ xem ảnh trên bảng tuyên truyền chủ đề của nhà trường: các lễ hội truyền thống, địa điểm du lịch nổi tiếng Hải Phòng: Lễ hội làng cá Cát Bà ( 1/4 ) , lễ hội trọi trâu Đồ Sơn,  lễ hội Đền Nghè

- Ai đã được tham dự một trong những lễ hội này hãy kể về lễ hội?

- Khi tham dự những lễ hội này con cảm thấy như thế nào?

- Giáo dục trẻ: Yêu quý trân trọng những lễ hội truyền thống tại quê hương Hải Phòng.
+ Chăm sóc vườn rau của lớp 

- Cô giới thiệu cho trẻ về các loại rau trong vườn rau của lớp.

- Hỏi trẻ từng loại rau này có thể chế biến được món gì? 

- Hướng dẫn và cho trẻ chăm sóc rau: Tưới nước, nhạt lá sâu, nhổ cỏ..

+ Chơi theo ý thích: Sa bàn giao thông 
Các con đã lấy những phương tiện nào để chơi

- Trong nhà xe  còn có rất nhiều phương tiện khác: Ô tô, xích lô...bạn nàp thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.

- Khi chơi thì phải như thế nào? (nhắc trẻ khi chơi không được tranh giành xe của nhau, không được xô đẩy nhau.

- Chơi xong thì phải làm gì? (dọn dẹp xe lại)

- Cô bao quát trẻ chơi.
- Kết thúc chơi: cô tập trung trẻ, kiểm tra sĩ số và cho trẻ vệ sinh cá nhân rồi vào lớp
	- Cho trẻ gọi tên các các lễ hội.

- Hỏi trẻ nhiều lần rèn trẻ nói cả câu.


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: mệt mỏi hay hưng phấn;
- Trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe: nhăn mặt, ôm bụng...hay không?
- Trẻ béo phì có tự giác tuân thủ chế độ ăn uống mà giáo viên đưa ra không?
- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

- Trẻ có vui vẻ khi tới lớp không? Biểu hiện của trẻ có gì khác so với ngày thường không?

2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động học: Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: 
+ Trẻ tham gia tích cực trong hoạt động nào của giờ học? 

- Hoạt động thể dục sáng:
+ Trẻ có tích cực, hào hứng khởi động theo nhạc tham gia các hoạt động không? 
+ Trẻ hào hứng khi tập dân vũ cùng các bạn hay không?
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


- Hoạt động học: 
+ Trẻ có nhớ tên nhớ tên bài hát, tên tác giả có thuộc bài hát,  hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát. 

+ Có biết lấy hơi bắt đầu câu hát và kết thúc câu hát mềm mại, hòa giọng cùng tập thể. Biết luyến, dừng ở chấm dôi hay không 

+Trẻ có hứng thú chơi trò chơi, trẻ chú ý khi cô phân tích luật chơi, cách chơi các trò chơi trong giờ học hay không, có phản xạ nhanh khi nghe giai điệu âm nhạc.

Thứ sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực


	Mục đích – yêu cầu


	Chuẩn bị


	Tiến hành


	Phương án điều chỉnh dành cho trẻ khuyết tật (trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ cá nhân)

	Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội Dạy kỹ năng tổ chức lễ hội “ Hoa phượng đỏ Hải Phòng”
	- Trẻ hiểu được ý nghĩa của lễ hội Hoa Phượng đỏ kỷ niệm ngày giải phóng Hải Phòng 

- Trẻ biết được cách tổ chức và các hoạt động tổ chức trong ngày lễ hội: Trang trí sân khấu, làm MC, các hoạt động văn nghệ biểu diễn, các trò chơi trong lễ hội 

- Trang trí lớp lộng lẫy tạo được không khí vui vẻ phù hợp với ngày tết trung thu của bé.

- Phát triển kỹ năng sống, biết đoàn kết, hợp tác, chấp nhận sự phân công, làm việc nhóm của trẻ

- Khơi dậy khả năng sáng tạo cho trẻ thông qua các hoạt động trong buổi tổ chức lễ hội 
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động


	- Nhạc bài hát: Em yêu thành phố biển quê em, Hải Phòng thành phố tuổi thơ, Việt Nam đánh bay Corona…

+ Hát múa tập thể: Em yêu thành phố biển quê em, Hải Phòng thành phố tuổi thơ, dân vũ Việt Nam đánh bay Corona…

+ Trò chơi: Nghệ sĩ biểu diễn xiếc, tung hứng, nhảy theo điệu nhạc, hãy làm theo hiệu lệnh của tôi

- Thông báo với phụ huynh về kế hoạch tổ chức lễ hội Hoa phượng đỏ của lớp để phụ huynh giúp con luyện tập các tiết mục ở nhà và tham dự vào lễ hội cùng các con.

	1.HĐ1. Gây hứng thú 

- Cô cho trẻ nghe nhạc bài hát: “Hải Phòng thành phố tuổi thơ” 
- Đố trẻ bài hát nói về điều gì? 

- Cho trẻ xem video về ngày giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng đỏ

- Vậy hôm nay chính là ngày 13/5, chúng mình hãy hoà trong không khí sôi nổi của cả thành phố chúng mình hãy cùng nhau tổ chức lễ hội “ Hoa phượng đỏ” Để chào mừng ngày giải phóng Hải Phòng nhé! 

2.HĐ2. Thảo luận về nội dung tổ chức lễ hội

*Trò chuyện trao đổi về mục đích của việc tổ chức lễ hội Hoa phượng đỏ kỷ niệm ngày giải phóng Hải Phòng 

- Để tổ chức được lễ hội chúng mình phải làm những gì? 

- Cho trẻ thảo luận đưa ra ý kiến, xây dựng nội dung chương trình hoạt động)

Tình huống: Trẻ không đưa được ra ý tưởng tổ chức chương trình

Xử lý: Cô giáo sẽ gợi ý để trẻ phát triển các ý tưởng tổ chức chương trình. Cùng trẻ thảo luận bàn bạc để đưa ra những ý kiến hợp lý nhất. Tổng hợp để xây dựng lên khung chương trình phù hợp.

- Cô và trẻ cùng thống nhất những công việc cần làm 

- Trang trí sân khấu, làm khung chương trình, tập làm MC, phân công nhiệm vụ các thành viên phụ trách các hoạt động cụ thể

+ Phân công nhóm

+ Chọn MC: Hướng MC tập dẫn chương trình (Giới thiệu chương trình, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu các tiết mục, tổ chức các hoạt động trò chơi trong lễ hội, các hoạt  động hoạt náo trong lễ hội, giao lưu với khán giả, khen thưởng, tặng quà…)  

+ Tập văn nghệ ( bầu nhóm trưởng, tên tiết mục, xây dựng tiết mục, luyện tập tiết mục)

+ Xây dựng nội dung một số trò chơi chuyển tiếp giũa các tiết mục văn nghệ tạo sự giao lưa giữa MC, các hoạt động với khán giả

- Cho trẻ thực hiện, luyện tập các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đã phân công

- Cô giáo bao quát, động viên , khích lệ sự sáng tạo từ các nhóm trong quá trình hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho lễ hội.

3. HĐ3 Tổ chức tổng duyệt chương trình lễ hội 

+ MC dẫn chương trình

+ Nhóm biểu diễn các tiết mục văn nghệ

+ Nhóm tập chơi các trò chơi chơi trong lễ hội

+ Tổng hợp các sản phẩn dùng để trang trí sân khấu 

=> Cô nhận xét về buổi luyện tập chương trình, khen, khuyến khích và động viên trẻ.
	- Cho trẻ chỉ vào thẻ chữ và đọc nhiều lần

- Cho trẻ dùng ngón tay vẽ theo nét chữ trên thẻ và đọc

- Cô động viên, khích lệ trẻ. 

	HĐNT

Quan sát sân khấu, xác định vị trí treo các dây cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu.. 

- Trang trí sân khấu tổ chức lễ hội "Hoa phượng đỏ" 
	- Trẻ biết lên ý tưởng cùng cô trang trí sân khấu.
- Biết giúp đỡ nhau trong quá trình làm việc

- Tích cực, có ý thức kỷ luật trong quá trình làm việc 
	- Các đồ dùng để trang trí sân khấu: Dây cờ, dây hoa, dây đoàn kết,
- Tranh ảnh biểu tượng của Thành phố, các bức tranh trẻ vẽ trong các hoạt động
- Ghế cao, keo, kéo, dâu buộc, dập ghim...
	+ HĐCMĐ: Quan sát sân khấu, xác định vị trí treo các dây cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu.. 

- Tập trung trẻ trên sân của trường
-  Các con thấy sân khấu trường mình như thế nào?

- Sân khấu dùng để làm gì 

- Vậy chúng mình hãy tổ chức lễ Hội hoa phượng trên sân khấu của trường mình nhé

- Để sân  khấu thêm rực rõ chúng mình làm gì?

- Vậy cô cháu mình cùng nhau trang trí sân khấu nhé 

+Trang trí sân khấu
 - Cô và trẻ trang trí sân khấu tổ chức: “ Lễ hội hoa phượng đỏ”

- Cùng treo dây cờ, dây xúc xích, dây hoa.

- Gắn tranh ảnh, hoa vào phông, rèm sân khấu 

+ Kết thúc hoạt động:
- Cô tập trung trẻ lại và nhận xét

- Cô động viên khen trẻ.

- Cho trẻ thu dọn đồ chơi, nhặt rác rơi vãi bỏ đúng nơi quy định.

- Cho trẻ đi rửa tay và vệ sinh cá nhân
	- Dạy trẻ trả lời cả đủ câu khi trả lời câu hỏi của cô 
- Động viên trẻ tham gia trang trí sân khấu cùng cô và các bạn 
- Cô hướng dẫn trẻ gắn hoa 

- Cô động viên, khích lệ trẻ. 

	Hoạt động chiều: Tổ chức Lễ hội hoa phượng đỏ 
	- Trẻ tổ chức được Lễ hội Hoa phượng đỏ tại sân khấu vủa trường .
- Tự tin thể hiện được khả năng của bản thân

- Hào hứng tham gia vào các hoạt động trong chương trình.

- Trẻ biết yêu quê hương, tự hào về truyền thống, vẻ đẹp của quê hương. 


	- Sân khấu đã được trang trí lộng lẫy 
- MC, diễn viên đã trang điểm mặc trang phục biểu diễn 

- Loa , mic, nhạc các tiết mục hát múa, đọc thơ, trò chơi: Em yêu thành phố biển quê em, Hải Phòng thành phố tuổi thơ, Việt Nam đánh bay Corona, Hải phòng trong tôi …
- Dụng cụ cổ vũ: Bông đeo tay, quả bông sắc màu, 

- Ghế dành cho khán giả
	MC tuyên bố lý do
- Trẻ làm MC giới thiệu chương trình “ Lễ hội Hoa phương đỏ” chào mừng ngày giải phóng Hải Phòng tại lớp 5 tuổi B
Chương trình 

- Giới thiệu tiết mục văn nghệ chào mừng 

- Trẻ biều diễn tiết mục hát múa: “ Em yêu thành phố biển quê em”

- MC tuyên bố lý do, giới thiệu về ý nghĩa của lễ hội Hoa phượng đỏ, giới thiệu đại biểu tham dự

- MC tổ chức nội dung chương trình: Giới thiệu các tiết mục văn nghệ biểu diễn đan xen với các trò chơi các hoạt động hoạt náo thay đổi không khí. 

+ Tiết mục: Dân vũ “Việt Nam đánh bay Corona”

+ Trò chơi: Nghệ sĩ biểu diễn xiếc đi trên dây

+ Đọc thơ: Bến cảng Hải Phòng 

+ Trò chơi: Tung hứng bắt bóng theo điệu nhạc

+ Hoạt động hoạt náo giao lưu khán giả “ hãy làm theo hiệu lệnh của tôi” 

- MC giới thiệu sự phát triển vươn mình cất cánh của thành phố trong tương lai. Kêu gọi  bảo vệ môi trường để xây dựng thành phố Hoa phương đỏ giàu đẹp trong tương lai  
+ Tặng Hoa bé ngoan, quà

- MC Giới thiệu tặng hoa bé ngoan, quà cho tất cả các bé trong lớp vì sự cố gắng và tích cực học tập, phấn đấu rèn luyện trong tuần qua
- Mời cô giáo và các đại biểu điễn dự ( phụ huynh, các bác trong ban giám hiệu nhà trường) lên tặng quà cho các bé!

+ Biểu diễn tiết mục hát: Hải Phòng thành phố tuổi thơ kết thúc chương trình. 

* Trẻ cùng cô dọn dẹp sân khấu, thu dọn đồ biễu diễn, bê ghế lên lớp.  

	


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ

- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: mệt mỏi hay hưng phấn
- Trẻ có biểu hiện bất thường về sức khỏe: nhăn mặt, ôm bụng...hay không? 
- Trẻ béo phì có tự giác tuân thủ chế độ ăn uống mà giáo viên đưa ra không?

- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động.

- Khi trò chuyện với trẻ có tích cực tương tác cùng cô hay không?

- Trẻ có vui vẻ khi tới lớp không? Biểu hiện của trẻ có gì khác so với ngày thường không? Có nhanh chóng hoà nhập giao lưu cùng các bạn hay không? 
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

+ Hoạt động học: 
- Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: trẻ chú ý khi cô hướng dẫn các bước tổ chức lễ hội hay không? 
- Trẻ tham gia tích cực trong hoạt động nào của giờ học.
+ Hoạt động chiều
- Trẻ có chủ động thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của nhóm?

- Có sự phối hợp nhịp nhàng theo thứ tự chương trình giữa các thành viên, nhóm và các tiết mục?

- Trẻ có tích cực hào hứng với tham gia các hoạt động lễ hội không? 
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ


+ Hoạt động học:
 - Trẻ có lên được nội dung chương trình hay không?
 - Trẻ có đề xuất được các ý tưởng dựa trên kinh nghiệm của trẻ hay không?

   -  Trẻ có tích cực thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội hay không?

   - Câu trả lời của trẻ to, rõ ràng hay trả lời bé? Lúc trả lời trẻ cúi mặt hay tự tin nhìn cô để trả lời?...


